
BIỂU TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG KHÁM SỨC KHỎE
THEO THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐIỀM HE

STT TÊN THÔN SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁM Ghi chú
1 Bản Làn 102

Khu vực
Điềm He

2 Điềm He 189
3 Phú Nhuận 154
4 Nà Súng 181
5 Song Giang 139
6 Khun Pàu 56
7 Việt Yên 163

Khu vực
Điểm Trạm

Liên Hội

8 Khòn Cải 149
9 Vân Mộng 112
10 Bản Hạ 37
11 Bản Nhang 30
12 Bản Thượng 24
13 Còn Pù 190 Khu vực

Điểm Trạm
Trấn Ninh

14 Bản Hẻo 96
15 Phù Huê 75
16 Phiêng Lầy 61

Tổng cộng 1758
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DANH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI
Thôn Bản Làn

STT Họ tên Ngày tháng
Năm sinh

Dân
tộc

Địa chỉ thôn/ khối
phốNam Nữ

1 HÀ VĂN HỊU 1966 Tày Bản Làn
2 HÀ VĂN SINH 1952 Tày Bản Làn
3 HOÀNG ĐÌNH THANH 1944 Tày Bản Làn
4 HOÀNG VĂN AN 1942 Tày Bản Làn
5 HOÀNG VĂN GIA 1964 Tày Bản Làn
6 HOÀNG VĂN VŨ 1966 Tày Bản Làn
7 HỨA VĂN THUẬN 1965 Tày Bản Làn
8 LĂNG VĂN LẠNG 1956 Nùng Bản Làn
9 LĂNG VĂN QUANG 1960 Tày Bản Làn
10 NGÔ THÀNH ĐỒNG 1956 Tày Bản Làn
11 PHÙNG TƯƠNG LAI 1954 Nùng Bản Làn
12 VI VĂN CÚC 1965 Nùng Bản Làn
13 VI VĂN ĐENG 1966 Nùng Bản Làn
14 VI VĂN DUNG 1966 Nùng Bản Làn
15 VI VĂN KHOA 1961 Nùng Bản Làn
16 VI VĂN LAI 1965 Nùng Bản Làn
17 VI VĂN MỦ 1962 Nùng Bản Làn
18 VI VĂN NHO 1959 Nùng Bản Làn
19 CHU THỊ BAU 1962 Nùng Bản Làn
20 CHU THỊ NẮNG 1952 Nùng Bản Làn
21 HÀ THỊ THÌN 1964 Tày Bản Làn
22 HOÀNG THỊ CHANH 1949 Tày Bản Làn
23 HOÀNG THỊ CHIÊM 1964 Tày Bản Làn
24 HOÀNG THỊ CUỐNG 1959 Tày Bản Làn
25 HOÀNG THỊ ĐẸP 1955 Tày Bản Làn
26 HOÀNG THỊ MÍT 1959 Nùng Bản Làn
27 HOÀNG THỊ MÍT 1960 Tày Bản Làn
28 HOÀNG THỊ NHAO 1960 Tày Bản Làn
29 HOÀNG THỊ NỲ 1957 Nùng Bản Làn
30 HOÀNG THỊ SƠN 1951 Nùng Bản Làn
31 HOÀNG THỊ VÀNG 1962 Nùng Bản Làn
32 HOÀNG THỊ VỰNG 1962 Tày Bản Làn
33 HOÀNG THỊ XÍT 1961 Nùng Bản Làn
34 HỨA THỊ BĂN 1964 Nùng Bản Làn
35 HỨA THỊ LỘC 1957 Nùng Bản Làn
36 LĂNG THỊ PẢN 1956 Nùng Bản Làn
37 LÔ THỊ NINH 1964 Nùng Bản Làn
38 LỘC THỊ BÍCH 1965 Nùng Bản Làn
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39 LỘC THỊ MUỘI 1947 Tày Bản Làn
40 LONG THỊ BÌNH 1966 Nùng Bản Làn
41 LÝ THỊ HÀNH 1953 Tày Bản Làn
42 LÝ THỊ HOÈ 1966 Tày Bản Làn
43 LÝ THỊ THÀM 1949 Nùng Bản Làn
44 NGÔ THỊ NHUNG 1966 Tày Bản Làn
45 NGÔ THỊ RÍNH 1943 Tày Bản Làn
46 NÔNG THỊ HỶ 1963 Tày Bản Làn
47 NÔNG THỊ NGẮM 1966 Tày Bản Làn
48 VI THỊ CỨU 1933 Nùng Bản Làn
49 VƯƠNG THỊ PHONG 1964 Nùng Bản Làn
50 VI THỊ LIÊN 1948 Tày Bản Làn
51 VI THỊ SÊ 1963 Nùng Bản Làn
52 VI THỊ THIỆN 1966 Nùng Bản Làn
53 HÀ VĂN DƯ 1957 Tày Bản Làn
54 HÀ VĂN DỰNG 1966 Tày Bản Làn
55 HÀ VĂN KHÁNH 1961 Tày Bản Làn
56 HÀ VĂN LẮNG 1958 Tày Bản Làn
57 HÀ VĂN NGUYỆT 1954 Tày Bản Làn
58 HOÀNG VĂN BỜ 1961 Tày Bản Làn
59 HOÀNG VIẾT ĐẢO 1935 Tày Bản Làn
60 HOÀNG VĂN LÀN 1947 Tày Bản Làn
61 HOÀNG VĂN THẮNG 1965 Tày Bản Làn
62 HOÀNG VĂN TRƯỜNG 1954 Tày Bản Làn
63 HOÀNG VĂN VŨ 1964 Tày Bản Làn
64 LĂNG VĂN THỈNH 1961 Tày Bản Làn
65 LĂNG VĂN THUỘC 1963 Tày Bản Làn
66 LĂNG VĂN TINH 1959 Tày Bản Làn
67 LÔ VĂN BỘ 1962 Nùng Bản Làn
68 LỘC VĂN NHÌNH 1963 Nùng Bản Làn
69 NGÔ VĂN KHÁNH 1964 Tày Bản Làn
70 NGÔ VĂN MINH 1960 Tày Bản Làn
71 NGÔ XUÂN LONG 1958 Tày Bản Làn
72 NÔNG VĂN THỊNH 1960 Tày Bản Làn
73 BẾ THỊ TỚI 1938 Tày Bản Làn
74 BÙI THỊ MIỀN 1958 Kinh Bản Làn
75 CHU THỊ LAN 1963 Tày Bản Làn
76 CHU THỊ MẸT 1962 Tày Bản Làn
77 CHU THỊ PHIÊN 1963 Tày Bản Làn
78 CHU THỊ THẾ 1959 Tày Bản Làn
79 CHU THỊ ÚT 1941 Tày Bản Làn
80 HÀ THỊ BÌ 1965 Tày Bản Làn
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81 HÀ THỊ ĐA 1963 Nùng Bản Làn
82 HÀ THỊ HẢO 1964 Tày Bản Làn
83 HÀ THỊ NỊT 1964 Tày Bản Làn
84 HÀ THỊ SÌN 1955 Tày Bản Làn
85 HOÀNG THỊ ĐỢI 1958 Tày Bản Làn
86 HOÀNG THỊ KHUYẾN 1962 Tày Bản Làn
87 HOÀNG THỊ ROI 1962 Tày Bản Làn
88 HOÀNG THỊ VÁ 1959 Tày Bản Làn
89 HOÀNG THỊ VÂN 1965 Nùng Bản Làn
90 HOÀNG THỊ VĂN 1966 Tày Bản Làn
91 HOÀNG THỊ VẺN 1949 Tày Bản Làn
92 HỨA THỊ CĂN 1949 Tày Bản Làn
93 HỨA THỊ SIU 1961 Nùng Bản Làn
94 LĂNG THỊ LỜI 1957 Tày Bản Làn
95 LĂNG THỊ NỰ 1954 Tày Bản Làn
96 NGÔ THỊ OANH 1948 Tày Bản Làn
97 NGÔ THỊ YÊN 1962 Tày Bản Làn
98 NGUYỄN THỊ LƯƠNG 1960 Kinh Bản Làn
99 NÔNG THỊ HOÀNG 1962 Tày Bản Làn

100 VI THỊ ÌNH 1960 Tày Bản Làn
101 VI THỊ THÂN 1940 Tày Bản Làn
102 VI THỊ YÊU 1942 Tày Bản Làn
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DANH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI

Thôn Điềm He

STT Họ tên
Ngày tháng
Năm sinh Dân

tộc
Địa chỉ thôn/ khối

phốNam Nữ
1 CAM VĂN BÁT 1962 Nùng Thôn Điềm He 
2 CAM VĂN BÊ 1960 Nùng Thôn Điềm He 
3 CAM VĂN BẺO 1959 Nùng Thôn Điềm He 
4 CAM VĂN CHENG 1961 Nùng Thôn Điềm He 
5 CAM VĂN CHÍN 1965 Nùng Thôn Điềm He 
6 CAM VĂN SAN 1964 Nùng Thôn Điềm He 
7 CAM VĂN SEN 1958 Nùng Thôn Điềm He 
8 CHU VĂN SẢO 1959 Nùng Thôn Điềm He 
9 ĐINH VĂN KHIẾT 1947 Tày Thôn Điềm He 
10 ĐINH VĂN THANH 1959 Nùng Thôn Điềm He 
11 ĐINH VĂN TRUNG 1964 Kinh Thôn Điềm He 
12 ĐỔNG VĂN ÍCH 1963 Nùng Thôn Điềm He 
13 ĐỔNG VĂN NGUYÊN 1962 Nùng Thôn Điềm He 
14 ĐỔNG VĂN SIM 1963 Nùng Thôn Điềm He 
15 DƯƠNG VĂN TOÀN 1963 Nùng Thôn Điềm He 
16 HOÀNG VĂN HUẤN 1963 Tày Thôn Điềm He 
17 HOÀNG VĂN THÙ 1950 Nùng Thôn Điềm He 
18 HOÀNG XUÂN VÀNG 1956 Tày Thôn Điềm He 
19 LĂNG VĂN TÁI 1960 Nùng Thôn Điềm He 
20 LÊ TIẾN SƠN 1966 Kinh Thôn Điềm He 
21 LÊ VĂN PHONG 1959 Nùng Thôn Điềm He 
22 LÊ VĂN TÍNH 1957 Tày Thôn Điềm He 
23 LIỄU VĂN NÀN 1964 Nùng Thôn Điềm He 
24 LÔ VĂN PHENG 1947 Nùng Thôn Điềm He 
25 LƯƠNG VĂN MAI 1963 Nùng Thôn Điềm He 
26 LƯƠNG VĂN NÚNG 1964 Nùng Thôn Điềm He 
27 LƯƠNG VĂN TÍCH 1960 Nùng Thôn Điềm He 
28 LƯƠNG VĂN TÍN 1949 Nùng Thôn Điềm He 
29 LÝ VIẾT SÒI 1950 Nùng Thôn Điềm He 
30 NGUYỄN VĂN PHÚ 1954 Nùng Thôn Điềm He 
31 NGUYỄN VĂN THÔNG 1950 Nùng Thôn Điềm He 
32 NÔNG VĂN NƠI 1959 Tày Thôn Điềm He 
33 NÔNG VĂN THÍM 1962 Nùng Thôn Điềm He 
34 NÔNG VĂN TƯ 1958 Nùng Thôn Điềm He 
35 NÔNG VĂN VÂN 1965 Nùng Thôn Điềm He 
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36 PHÙNG VĂN DUNG 1962 Nùng Thôn Điềm He 
37 PHÙNG VĂN VẸT 1960 Nùng Thôn Điềm He 
38 SÂM VĂN PHÚC 1961 Nùng Thôn Điềm He 
39 TRẦN QUANG COÓNG 1952 Nùng Thôn Điềm He 
40 TRĂNG VĂN KHÌN 1932 Nùng Thôn Điềm He 
41 TRIỆU HẢI XÔ 1959 Nùng Thôn Điềm He 
42 TRIỆU VĂN CÁT 1960 Nùng Thôn Điềm He 
43 TRIỆU VĂN HỢP 1965 Nùng Thôn Điềm He 
44 TRIỆU VĂN NGÀN 1966 Nùng Thôn Điềm He 
45 TRIỆU VĂN SÌNH 1959 Nùng Thôn Điềm He 
46 TRIỆU VĂN VẠN 1965 Nùng Thôn Điềm He 
47 VI TIẾN HƯNG 1960 Nùng Thôn Điềm He 
48 BẾ THỊ BÌNH 1962 Nùng Thôn Điềm He 
49 BÙI THỊ VÁY 1959 Kinh Thôn Điềm He 
50 CAM THỊ SAU 1962 Nùng Thôn Điềm He 
51 CHĂNG MỶ CHẮN 1966 Nùng Thôn Điềm He 
52 CHU THỊ LAN 1961 Tày Thôn Điềm He 
53 ĐÀM THỊ GÁI 1928 Nùng Thôn Điềm He 
54 ĐỔNG THỊ NHÌNH 1962 Nùng Thôn Điềm He 
55 DƯƠNG THỊ TẬP 1966 Nùng Thôn Điềm He 
56 DƯƠNG THỊ TOAN 1958 Nùng Thôn Điềm He 
57 HÀ THỊ DUNG 1963 Nùng Thôn Điềm He 
58 HOÀNG THỊ HIỀN 1962 Nùng Thôn Điềm He 
59 HOÀNG THỊ HỒNG 1958 Nùng Thôn Điềm He 
60 HOÀNG THỊ HỒNG 1954 Nùng Thôn Điềm He 
61 HOÀNG THỊ NGA 1965 Tày Thôn Điềm He 
62 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 1960 Nùng Thôn Điềm He 
63 HOÀNG THỊ THƠM 1960 Nùng Thôn Điềm He 
64 HOÀNG THỊ THUÝ 1958 Nùng Thôn Điềm He 
65 HOÀNG THỊ TÔNG 1964 Nùng Thôn Điềm He 
66 HOÀNG THỊ TUYẾN 1958 Nùng Thôn Điềm He 
67 HOÀNG THỊ VINH 1962 Nùng Thôn Điềm He 
68 HOÀNG THỊ XAY 1950 Nùng Thôn Điềm He 
69 HOÀNG THỊ XUÂN 1957 Tày Thôn Điềm He 
70 HOÀNG THUÝ BỘ 1964 Tày Thôn Điềm He 
71 HỨA THỊ BẨY 1956 Nùng Thôn Điềm He 
72 LA THỊ HÀ 1958 Nùng Thôn Điềm He 
73 LÂM THỊ LÍT 1955 Tày Thôn Điềm He 
74 LĂNG THỊ HÀ 1964 Tày Thôn Điềm He 
75 LĂNG THỊ NẶM 1944 Nùng Thôn Điềm He 
76 LÀNH THỊ LAI 1962 Nùng Thôn Điềm He 
77 LÀNH THỊ TÂM 1944 Nùng Thôn Điềm He 
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78 LÊ THỊ THƯ 1959 Nùng Thôn Điềm He 
79 LỘC THỊ HANH 1963 Nùng Thôn Điềm He 
80 LƯƠNG THỊ ĐĂM 1951 Nùng Thôn Điềm He 
81 LƯƠNG THỊ HẢO 1959 Nùng Thôn Điềm He 
82 LƯƠNG THỊ LẺN 1964 Nùng Thôn Điềm He 
83 LƯƠNG THỊ SÁY 1953 Nùng Thôn Điềm He 
84 LƯƠNG THỊ SIM 1956 Nùng Thôn Điềm He 
85 LƯƠNG THỊ SÍNH 1959 Nùng Thôn Điềm He 
86 LƯƠNG THỊ THANG 1960 Nùng Thôn Điềm He 
87 LƯƠNG THỊ THANH 1958 Nùng Thôn Điềm He 
88 LƯƠNG THỊ TÚNG 1959 Nùng Thôn Điềm He 
89 LÝ THỊ BAY 1960 Nùng Thôn Điềm He 
90 LÝ THỊ CÁP 1939 Nùng Thôn Điềm He 
91 MẠN THỊ VÂN 1963 Nùng Thôn Điềm He 
92 NGÔ THỊ HƯƠNG 1962 Nùng Thôn Điềm He 
93 NGÔ THỊ SỈU 1928 Nùng Thôn Điềm He 
94 NGUYỄN THỊ HIỀN 1960 Nùng Thôn Điềm He 
95 NGUYỄN THỊ THIÊN 1954 Nùng Thôn Điềm He 
96 NHÂM THỊ VÂN 1960 Nùng Thôn Điềm He 
97 NÔNG THỊ HOAN 1960 Nùng Thôn Điềm He 
98 NÔNG THỊ MAY 1956 Nùng Thôn Điềm He 
99 NÔNG THỊ QUÝT 1963 Tày Thôn Điềm He 

100 NÔNG THỊ VUI 1957 Tày Thôn Điềm He 
101 PHÙNG THỊ Y 1953 Nùng Thôn Điềm He 
102 SẦM THỊ CHỬ 1960 Nùng Thôn Điềm He 
103 SẦM THỊ MẢY 1953 Nùng Thôn Điềm He 
104 TĂNG KIM OANH 1965 Nùng Thôn Điềm He 
105 TRĂNG MẢY HỒNG 1960 Nùng Thôn Điềm He 
106 TRIỆU THỊ LUYẾN 1964 Nùng Thôn Điềm He 
107 TRIỆU THỊ LÝ 1958 Nùng Thôn Điềm He 
108 TRIỆU THỊ NAY 1962 Nùng Thôn Điềm He 
109 TRIỆU THỊ O 1952 Nùng Thôn Điềm He 
110 TRIỆU THỊ THANH 1962 Nùng Thôn Điềm He 
111 TRIỆU THỊ THƠM 1962 Nùng Thôn Điềm He 
112 TRIỆU THỊ VÂN 1962 Nùng Thôn Điềm He 
113 VŨ THỊ NGỢI 1965 Kinh Thôn Điềm He 
114 VƯƠNG VĂN SÍNH 1959 Nùng Thôn Điềm He 
115 CHU VĂN HÀNH 1963 Nùng Thôn Điềm He 
116 CHU VĂN HIỆU 1964 Nùng Thôn Điềm He 
117 HÀ VĂN THUỶ 1957 Tày Thôn Điềm He 
118 HÀ VĂN TRƯỚC 1961 Tày Thôn Điềm He 
119 HOÀNG CÔNG ĐỆ 1959 Tày Thôn Điềm He 
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120 HOÀNG TRUNG TỈNH 1957 Nùng Thôn Điềm He 
121 HOÀNG VĂN BẰNG 1957 Tày Thôn Điềm He 
122 HOÀNG VĂN DŨNG 1959 Nùng Thôn Điềm He 
123 HOÀNG VĂN MẠNH 1961 Nùng Thôn Điềm He 
124 HOÀNG VĂN QUÝ 1963 Tày Thôn Điềm He 
125 HOÀNG VĂN THẤN 1962 Nùng Thôn Điềm He 
126 HOÀNG VĂN TÌU 1952 Nùng Thôn Điềm He 
127 HỨA XUÂN THIÊM 1954 Nùng Thôn Điềm He 
128 LA VĂN THỊNH 1961 Nùng Thôn Điềm He 
129 LA VĂN TRỊNH 1961 Nùng Thôn Điềm He 
130 LA VĂN VIỆT 1964 Nùng Thôn Điềm He 
131 LĂNG VĂN KIỂM 1951 Tày Thôn Điềm He 
132 LĂNG VĂN MẦU 1964 Tày Thôn Điềm He 
133 LĂNG VĂN THANH 1962 Tày Thôn Điềm He 
134 LIỄU VĂN SƠN 1966 Tày Thôn Điềm He 
135 LƯƠNG VĂN THỐNG 1963 Nùng Thôn Điềm He 
136 LƯƠNG VĂN TRUNG 1961 Tày Thôn Điềm He 
137 LƯƠNG XUÂN THIÊN 1951 Tày Thôn Điềm He 
138 LƯU VĂN NHỊP 1956 Tày Thôn Điềm He 
139 NGUYỄN VĂN MINH 1966 Kinh Thôn Điềm He 
140 NÔNG QUANG HỌP 1963 Nùng Thôn Điềm He 
141 NÔNG VĂN BIÊN 1966 Nùng Thôn Điềm He 
142 NÔNG VĂN TÝ 1960 Tày Thôn Điềm He 
143 TRẦN QUANG CHU 1959 Nùng Thôn Điềm He 
144 TRIỆU VĂN TÂN 1966 Tày Thôn Điềm He 
145 VY VĂN BẰNG 1962 Nùng Thôn Điềm He 
146 BÙI THỊ PHƯƠNG 1963 Tày Thôn Điềm He 
147 CHU THỊ DUYÊN 1954 Nùng Thôn Điềm He 
148 CHU THỊ HẠNH 1964 Nùng Thôn Điềm He 
149 CHU THỊ NGÂN 1961 Tày Thôn Điềm He 
150 CHU THỊ PHƯƠNG 1965 Nùng Thôn Điềm He 
151 HÀ THỊ DUNG 1957 Tày Thôn Điềm He 
152 HÀ THỊ MƠ 1959 Tày Thôn Điềm He 
153 HÀ THỊ TOÀN 1965 Tày Thôn Điềm He 
154 HOÀNG THỊ HẠNH 1949 Tày Thôn Điềm He 
155 HOÀNG THỊ HIỆN 1956 Tày Thôn Điềm He 
156 HOÀNG THỊ HIẾU 1960 Tày Thôn Điềm He 
157 HOÀNG THỊ HỒNG 1956 Nùng Thôn Điềm He 
158 HOÀNG THỊ HUYỀN 1959 Kinh Thôn Điềm He 
159 HOÀNG THỊ KIM 1956 Tày Thôn Điềm He 
160 HOÀNG THỊ LIÊN 1952 Tày Thôn Điềm He 
161 HOÀNG THỊ MẾN 1957 Nùng Thôn Điềm He 
162 HOÀNG THỊ OAI 1962 Tày Thôn Điềm He 
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163 HOÀNG THỊ SLE 1965 Nùng Thôn Điềm He 
164 HOÀNG THỊ SỢI 1959 Tày Thôn Điềm He 
165 HOÀNG THỊ THANH 1962 Nùng Thôn Điềm He 
166 HOÀNG THỊ THƠ 1959 Nùng Thôn Điềm He 
167 HOÀNG THỊ TÍCH 1952 Tày Thôn Điềm He 
168 HỨA THỊ DUNG 1965 Nùng Thôn Điềm He 
169 HỨA THỊ NHÌNH 1952 Nùng Thôn Điềm He 
170 LA THỊ BÔNG 1966 Tày Thôn Điềm He 
171 LĂNG THỊ BIÊN 1961 Tày Thôn Điềm He 
172 LÀNH THỊ HẰNG 1953 Nùng Thôn Điềm He 
173 LÔ KIM MÍT 1954 Nùng Thôn Điềm He 
174 LƯƠNG THỊ KIM 1954 Tày Thôn Điềm He 
175 LÝ THỊ THUỲ 1966 Tày Thôn Điềm He 
176 MẠNH TRƯỜNG SƠN 1957 Nùng Thôn Điềm He 
177 NGUYỄN THỊ HUỆ 1964 Kinh Thôn Điềm He 
178 NÔNG THỊ LIÊM 1951 Nùng Thôn Điềm He 
179 NÔNG THỊ NHƯNG 1959 Tày Thôn Điềm He 
180 PHẠM THỊ LÂM 1966 Kinh Thôn Điềm He 
181 SẦM THANH ĐÔNG 1966 Nùng Thôn Điềm He 
182 SẦM THỊ NHỤC 1957 Nùng Thôn Điềm He 
183 TĂNG THỊ HỒNG 1953 Nùng Thôn Điềm He 
184 TRẦN THỊ DÌN 1961 Tày Thôn Điềm He 
185 TRIỆU THỊ CHỨC 1951 Nùng Thôn Điềm He 
186 TRIỆU THỊ HOA 1964 Nùng Thôn Điềm He 
187 TRIỆU THỊ SAO 1955 Nùng Thôn Điềm He 
188 VY THỊ NHÂM 1958 Nùng Thôn Điềm He 
189 VY THỊ NỤ 1965 Tày Thôn Điềm He 
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DANH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI
Thôn Phú Nhuận

STT Họ tên Ngày tháng
Năm sinh

Dân
tộc

Địa chỉ thôn/ khối
phốNam Nữ

1 HOÀNG MẠNH HÙNG 1950 Tày Thôn Phú Nhuận
2 HOÀNG MẠNH QUÝ 1957 Tày Thôn Phú Nhuận
3 HOÀNG VĂN BIN 1966 Nùng Thôn Phú Nhuận
4 HOÀNG VĂN CẮM 1959 Tày Thôn Phú Nhuận
5 HOÀNG VĂN CHƯƠNG 1966 Tày Thôn Phú Nhuận
6 HOÀNG VĂN DẺN 1960 Nùng Thôn Phú Nhuận
7 HOÀNG VĂN ĐỨC 1957 Tày Thôn Phú Nhuận
8 HOÀNG VĂN GIOÒNG 1954 Nùng Thôn Phú Nhuận
9 HOÀNG VĂN HINH 1958 Tày Thôn Phú Nhuận
10 HOÀNG VĂN KHAM 1962 Tày Thôn Phú Nhuận
11 HOÀNG VĂN NẠI 1952 Tày Thôn Phú Nhuận
12 HOÀNG VĂN NAM 1964 Nùng Thôn Phú Nhuận
13 HOÀNG VĂN QUYẾN 1960 Tày Thôn Phú Nhuận
14 HOÀNG VĂN SÁU 1960 Tày Thôn Phú Nhuận
15 HOÀNG VĂN THÁI 1965 Tày Thôn Phú Nhuận
16 HOÀNG VĂN THI 1964 Tày Thôn Phú Nhuận
17 HOÀNG VĂN TUYẾN 1959 Tày Thôn Phú Nhuận
18 HOÀNG VĂN TUYỀN 1965 Tày Thôn Phú Nhuận
19 HỨA VĂN ANH 1960 Nùng Thôn Phú Nhuận
20 HỨA VĂN ĐÀI 1962 Nùng Thôn Phú Nhuận
21 HỨA VĂN HỘI 1964 Nùng Thôn Phú Nhuận
22 HỨA VĂN LỢI 1964 Nùng Thôn Phú Nhuận
23 HỨA VĂN LƯƠNG 1965 Nùng Thôn Phú Nhuận
24 HỨA VĂN UẨN 1944 Nùng Thôn Phú Nhuận
25 LÂM VĂN KHAI 1958 Tày Thôn Phú Nhuận
26 LĂNG VĂN KÈ 1956 Nùng Thôn Phú Nhuận
27 LĂNG VĂN NGUYÊN 1958 Nùng Thôn Phú Nhuận
28 LƯƠNG VĂN ĐÔNG 1946 Nùng Thôn Phú Nhuận
29 LƯƠNG VĂN MINH 1957 Nùng Thôn Phú Nhuận
30 LƯƠNG VĂN MÌNH 1962 Nùng Thôn Phú Nhuận
31 LƯƠNG VĂN MƠI 1960 Nùng Thôn Phú Nhuận
32 LƯƠNG VĂN THI 1957 Nùng Thôn Phú Nhuận
33 LƯƠNG VĂN THỰC 1948 Tày Thôn Phú Nhuận
34 NGUYỄN ĐÌNH HOÀN 1963 Tày Thôn Phú Nhuận
35 PHAN VĂN PHƯƠNG 1959 Tày Thôn Phú Nhuận

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



36 PHAN VĂN VINH 1956 Tày Thôn Phú Nhuận
37 TRIỆU VĂN ĐÀN 1964 Nùng Thôn Phú Nhuận
38 TRIỆU VĂN LONG 1964 Nùng Thôn Phú Nhuận
39 TRIỆU VĂN PÁO 1965 Nùng Thôn Phú Nhuận
40 TRIỆU VĂN THIỆN 1966 Nùng Thôn Phú Nhuận
41 VY VĂN DỤNG 1957 Tày Thôn Phú Nhuận
42 VY VĂN HẢI 1966 Tày Thôn Phú Nhuận
43 VY VĂN MỰC 1958 Tày Thôn Phú Nhuận
44 CHU THỊ HỒNG 1959 Tày Thôn Phú Nhuận
45 ĐỔNG THỊ DIỆP 1958 Nùng Thôn Phú Nhuận
46 HÀ THỊ QUÝ 1958 Tày Thôn Phú Nhuận
47 HOÀNG THỊ ĐAN 1964 Nùng Thôn Phú Nhuận
48 HOÀNG THỊ GIANG 1960 Tày Thôn Phú Nhuận
49 HOÀNG THỊ HỢI 1938 Tày Thôn Phú Nhuận
50 HOÀNG THỊ HỒNG 1960 Tày Thôn Phú Nhuận
51 HOÀNG THỊ HUYỀN 1965 Tày Thôn Phú Nhuận
52 HOÀNG THỊ LIỆM 1927 Tày Thôn Phú Nhuận
53 HOÀNG THỊ LỔ 1965 Nùng Thôn Phú Nhuận
54 HOÀNG THỊ LOAN 1960 Tày Thôn Phú Nhuận
55 HOÀNG THỊ LƯƠNG 1960 Tày Thôn Phú Nhuận
56 HOÀNG THỊ NHÌNH 1963 Tày Thôn Phú Nhuận
57 HOÀNG THỊ THÂN 1933 Tày Thôn Phú Nhuận
58 HOÀNG THỊ THÀNH 1952 Tày Thôn Phú Nhuận
59 HOÀNG THỊ THOA 1956 Tày Thôn Phú Nhuận
60 HOÀNG THỊ THUẬN 1964 Nùng Thôn Phú Nhuận
61 HOÀNG THỊ TIẾP 1964 Tày Thôn Phú Nhuận
62 HOÀNG THỊ TOAN 1957 Tày Thôn Phú Nhuận
63 HOÀNG THỊ XUÂN 1941 Tày Thôn Phú Nhuận
64 HỨA THỊ HIỀN 1960 Nùng Thôn Phú Nhuận
65 HỨA THỊ PÓI 1956 Nùng Thôn Phú Nhuận
66 LÂM THỊ LAN 1962 Tày Thôn Phú Nhuận
67 LĂNG THỊ PAI 1953 Nùng Thôn Phú Nhuận
68 LÀNH THỊ THÀM 1950 Nùng Thôn Phú Nhuận
69 LÈO THỊ HAM 1950 Kinh Thôn Phú Nhuận
70 LIỄU THỊ CHIÊM 1935 Tày Thôn Phú Nhuận
71 LIỄU THỊ KHIỂN 1959 Tày Thôn Phú Nhuận
72 LIỄU THỊ XUÂN 1949 Nùng Thôn Phú Nhuận
73 LÔ THỊ NAO 1951 Nùng Thôn Phú Nhuận
74 LỘC THỊ PẮT 1931 Nùng Thôn Phú Nhuận
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75 LƯƠNG THỊ BÔNG 1954 Tày Thôn Phú Nhuận
76 LƯƠNG THỊ HẰNG 1955 Nùng Thôn Phú Nhuận
77 LƯƠNG THỊ LƯU 1956 Tày Thôn Phú Nhuận
78 LƯƠNG THỊ NGÂN 1966 Nùng Thôn Phú Nhuận
79 LƯƠNG THỊ TUYÊN 1964 Tày Thôn Phú Nhuận
80 LƯƠNG THỊ ƯƠNG 1946 Tày Thôn Phú Nhuận
81 LƯU THỊ THANH 1943 Nùng Thôn Phú Nhuận
82 LÝ THỊ MẦN 1962 Nùng Thôn Phú Nhuận
83 LÝ THỊ SÌNH 1956 Nùng Thôn Phú Nhuận
84 LÝ THỊ SÔ 1960 Nùng Thôn Phú Nhuận
85 MẠC THỊ SÁI 1954 Nùng Thôn Phú Nhuận
86 MÔNG THỊ THUỶ 1965 Tày Thôn Phú Nhuận
87 NGÔ THỊ KHEN 1963 Tày Thôn Phú Nhuận
88 NGUYỄN THỊ HẠO 1945 Tày Thôn Phú Nhuận
89 NÔNG BÍCH LẠNG 1965 Nùng Thôn Phú Nhuận
90 NÔNG THỊ ĐỊNH 1957 Nùng Thôn Phú Nhuận
91 NÔNG THỊ PHEN 1960 Nùng Thôn Phú Nhuận
92 NÔNG THỊ SIM 1943 Nùng Thôn Phú Nhuận
93 PHAN THỊ HUỆ 1963 Tày Thôn Phú Nhuận
94 PHAN THỊ THIỆU 1966 Nùng Thôn Phú Nhuận
95 PHÙNG THỊ BÌNH 1964 Nùng Thôn Phú Nhuận
96 PHƯƠNG THỊ TẦN 1957 Tày Thôn Phú Nhuận
97 TRIỆU THỊ LẬP 1963 Nùng Thôn Phú Nhuận
98 TRIỆU THỊ LÊ 1963 Tày Thôn Phú Nhuận
99 TRIỆU THỊ VĂN 1963 Nùng Thôn Phú Nhuận

100 TRIỆU THỊ XE 1959 Nùng Thôn Phú Nhuận
101 TRIỆU THỊ YÊN 1946 Nùng Thôn Phú Nhuận
102 VI THỊ ĐỢI 1952 Tày Thôn Phú Nhuận
103 VŨ THỊ HƯỜNG 1960 Tày Thôn Phú Nhuận
104 VY THỊ BÀNG 1944 Tày Thôn Phú Nhuận
105 VY THỊ CHÍCH 1963 Nùng Thôn Phú Nhuận
106 VY THỊ LÀN 1947 Nùng Thôn Phú Nhuận
107 VY THỊ NGA 1960 Nùng Thôn Phú Nhuận
108 VY THỊ PHÚC 1935 Tày Thôn Phú Nhuận
109 VY TUYẾT MỴ 1954 Nùng Thôn Phú Nhuận
110 ĐÀM TIẾN VĂN 1959 Nùng Thôn Phú Nhuận
111 HỨA VĂN HOÀ 1958 Nùng Thôn Phú Nhuận
112 NÔNG VĂN SÌN 1953 Nùng Thôn Phú Nhuận
113 NÔNG VĂN THỰC 1962 Nùng Thôn Phú Nhuận
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114 PHÙNG VĂN AN 1966 Nùng Thôn Phú Nhuận
115 PHÙNG VĂN LƯU 1962 Nùng Thôn Phú Nhuận
116 PHÙNG VĂN THANH 1959 Nùng Thôn Phú Nhuận
117 TRIỆU VĂN CHÉO 1960 Nùng Thôn Phú Nhuận
118 TRIỆU VĂN CÚT 1954 Nùng Thôn Phú Nhuận
119 TRIỆU VĂN HÀNH 1965 Nùng Thôn Phú Nhuận
120 TRIỆU VĂN HẠP 1952 Nùng Thôn Phú Nhuận
121 TRIỆU VĂN LÂN 1965 Nùng Thôn Phú Nhuận
122 TRIỆU VĂN LONG 1957 Nùng Thôn Phú Nhuận
123 TRIỆU VĂN SÂM 1959 Nùng Thôn Phú Nhuận
124 TRIỆU VĂN TẢI 1963 Nùng Thôn Phú Nhuận
125 TRIỆU VĂN THẮNG 1964 Nùng Thôn Phú Nhuận
126 TRIỆU VĂN THUỶ 1959 Nùng Thôn Phú Nhuận
127 TRIỆU VĂN TOÀN 1965 Nùng Thôn Phú Nhuận
128 TRIỆU VĂN TRUNG 1965 Nùng Thôn Phú Nhuận
129 TRIỆU VĂN TƯ 1959 Nùng Thôn Phú Nhuận
130 VY VĂN THẮNG 1954 Nùng Thôn Phú Nhuận
131 ĐÀM THỊ LIỂU 1964 Nùng Thôn Phú Nhuận
132 ĐỔNG THỊ CHẢU 1955 Nùng Thôn Phú Nhuận
133 ĐỔNG THỊ HOAN 1963 Nùng Thôn Phú Nhuận
134 HÀ THỊ HOA 1959 Nùng Thôn Phú Nhuận
135 HOÀNG THỊ CHIÊM 1959 Nùng Thôn Phú Nhuận
136 HOÀNG THỊ MÙI 1942 Nùng Thôn Phú Nhuận
137 HOÀNG THỊ ƠN 1961 Tày Thôn Phú Nhuận
138 HỨA THỊ SAO 1957 Nùng Thôn Phú Nhuận
139 HỨA THỊ VINH 1964 Nùng Thôn Phú Nhuận
140 HƯỚNG THỊ LAN 1964 Nùng Thôn Phú Nhuận
141 LA THỊ NAY 1963 Nùng Thôn Phú Nhuận
142 LƯƠNG THỊ PHẬN 1939 Nùng Thôn Phú Nhuận
143 PHÙNG THỊ CỬU 1960 Nùng Thôn Phú Nhuận
144 PHÙNG THỊ MAI 1959 Nùng Thôn Phú Nhuận
145 TRIỆU THỊ CHÍCH 1958 Nùng Thôn Phú Nhuận
146 TRIỆU THỊ CON 1961 Nùng Thôn Phú Nhuận
147 TRIỆU THỊ HẢO 1966 Nùng Thôn Phú Nhuận
148 TRIỆU THỊ LẠNG 1959 Nùng Thôn Phú Nhuận
149 TRIỆU THỊ LƠ 1960 Nùng Thôn Phú Nhuận
150 TRIỆU THỊ NÉT 1955 Nùng Thôn Phú Nhuận
151 TRIỆU THỊ NGỰ 1956 Nùng Thôn Phú Nhuận
152 TRIỆU THỊ NHÌNH 1936 Nùng Thôn Phú Nhuận
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153 TRIỆU THỊ PHONG 1952 Nùng Thôn Phú Nhuận
154 VY THỊ HOA 1959 Nùng Thôn Phú Nhuận
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DANH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI
Thôn Nà Súng

STT Họ tên
Ngày tháng
Năm sinh Dân

tộc
Địa chỉ thôn/

khối phốNam Nữ
1 HOÀNG VĂN ĐÁ 1964 Nùng Thôn Nà Bung
2 HOÀNG VĂN HOÀN 1960 Nùng Thôn Nà Bung
3 HỨA VĂN CHIẾN 1960 Nùng Thôn Nà Bung
4 HỨA VĂN CƯỜNG 1954 Nùng Thôn Nà Bung
5 HỨA VĂN LÀNH 1959 Nùng Thôn Nà Bung
6 HỨA VĂN LÈN 1935 Nùng Thôn Nà Bung
7 HỨA VĂN LỢI 1966 Nùng Thôn Nà Bung
8 HỨA VĂN LƯU 1965 Nùng Thôn Nà Bung
9 HỨA VĂN NÔNG 1963 Nùng Thôn Nà Bung
10 HỨA VĂN QUẢ 1957 Nùng Thôn Nà Bung
11 HỨA VĂN QUẢN 1953 Nùng Thôn Nà Bung
12 HỨA VĂN SLƯNG 1960 Nùng Thôn Nà Bung
13 HỨA VĂN VÒI 1953 Nùng Thôn Nà Bung
14 LÝ VĂN CÚC 1966 Nùng Thôn Nà Bung
15 LÝ VĂN DẦN 1944 Nùng Thôn Nà Bung
16 LÝ VĂN ĐÈN 1961 Nùng Thôn Nà Bung
17 LÝ VĂN ĐỨC 1953 Nùng Thôn Nà Bung
18 LÝ VĂN HỒNG 1959 Nùng Thôn Nà Bung
19 LÝ VĂN NGẠCH 1963 Nùng Thôn Nà Bung
20 LÝ VĂN SỦI 1965 Nùng Thôn Nà Bung
21 LÝ VĂN TRÂN 1958 Nùng Thôn Nà Bung
22 CAM THỊ VÂN 1960 Nùng Thôn Nà Bung
23 CHU THỊ COÓNG 1935 Nùng Thôn Nà Bung
24 DỊCH THỊ CHÈNG 1962 Nùng Thôn Nà Bung
25 HOÀNG THỊ BÌNH 1942 Nùng Thôn Nà Bung
26 HOÀNG THỊ KHÀN 1956 Nùng Thôn Nà Bung
27 HOÀNG THỊ NÌNH 1962 Nùng Thôn Nà Bung
28 HOÀNG THỊ SLAO 1958 Nùng Thôn Nà Bung
29 HỨA THỊ CẲM 1963 Nùng Thôn Nà Bung
30 HỨA THỊ CHÁP 1962 Nùng Thôn Nà Bung
31 HỨA THỊ DONG 1952 Nùng Thôn Nà Bung
32 HỨA THỊ HẰNG 1965 Nùng Thôn Nà Bung
33 HỨA THỊ MINH 1952 Nùng Thôn Nà Bung
34 HỨA THỊ MƯỜI 1962 Nùng Thôn Nà Bung
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35 HỨA THỊ SEM 1966 Nùng Thôn Nà Bung
36 HỨA THỊ TONG 1954 Nùng Thôn Nà Bung
37 HỨA THỊ VẦN 1948 Nùng Thôn Nà Bung
38 HƯA THỊ XENG 1943 Nùng Thôn Nà Bung
39 LÀNH THỊ TIÊN 1965 Nùng Thôn Nà Bung
40 LỘC THỊ NỰ 1965 Nùng Thôn Nà Bung
41 LƯƠNG THI TẰNG 1961 Tày Thôn Nà Bung
42 LƯƠNG THỊ Ỳ 1955 Nùng Thôn Nà Bung
43 LÝ THỊ BAN 1956 Nùng Thôn Nà Bung
44 LÝ THỊ MỴ 1956 Nùng Thôn Nà Bung
45 LÝ THỊ NGA 1952 Nùng Thôn Nà Bung
46 LÝ THỊ NỚP 1963 Nùng Thôn Nà Bung
47 LÝ THỊ PÌNH 1958 Nùng Thôn Nà Bung
48 LÝ THỊ SONG 1958 Nùng Thôn Nà Bung
49 LÝ THỊ THANH 1955 Nùng Thôn Nà Bung
50 LÝ THỊ Ỳ 1957 Nùng Thôn Nà Bung
51 NÔNG THỊ TIN 1951 Nùng Thôn Nà Bung
52 PHÙNG THỊ CÚC 1952 Nùng Thôn Nà Bung
53 TĂNG THỊ ĐUỔNG 1962 Nùng Thôn Nà Bung
54 TRẦN THỊ DUNG 1948 Kinh Thôn Nà Bung
55 TRẦN THỊ NỤ 1958 Nùng Thôn Nà Bung
56 TRIỆU THỊ DANH 1958 Nùng Thôn Nà Bung
57 TRIỆU THỊ ĐÀO 1961 Nùng Thôn Nà Bung
58 TRIỆU THỊ HIỀN 1965 Nùng Thôn Nà Bung
59 TRIỆU THỊ QUÍ 1958 Nùng Thôn Nà Bung
60 TRIỆU THỊ SÁI 1944 Nùng Thôn Nà Bung
61 TRIỆU THỊ SẲN 1946 Nùng Thôn Nà Bung
62 TRIỆU THỊ SHỌN 1944 Nùng Thôn Nà Bung
63 CAM VĂN PHÚ 1957 Nùng Thôn Nà Súng
64 CHU VĂN NGUYÊN 1966 Tày Thôn Nà Súng
65 CHU VĂN THƯỜNG 1948 Tày Thôn Nà Súng
66 HOÀNG VĂN BÁO 1960 Tày Thôn Nà Súng
67 HOÀNG VĂN CHOI 1957 Tày Thôn Nà Súng
68 HOÀNG VĂN COI 1960 Tày Thôn Nà Súng
69 HOÀNG VĂN CƯỜNG 1961 Tày Thôn Nà Súng
70 HOÀNG VĂN HẰNG 1954 Tày Thôn Nà Súng
71 HOÀNG VĂN HÙNG 1962 Tày Thôn Nà Súng
72 HOÀNG VĂN KIM 1956 Tày Thôn Nà Súng
73 HOÀNG VĂN LEN 1952 Tày Thôn Nà Súng
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74 HOÀNG VĂN LIỀU 1953 Tày Thôn Nà Súng
75 HOÀNG VĂN SƠN 1960 Tày Thôn Nà Súng
76 HOÀNG VĂN THỬ 1962 Tày Thôn Nà Súng
77 HOÀNG VĂN THỰC 1961 Tày Thôn Nà Súng
78 HOÀNG VĂN TIẾN 1961 Tày Thôn Nà Súng
79 HOÀNG VĂN TIỂN 1965 Tày Thôn Nà Súng
80 HOÀNG VĂN TUYẾN 1962 Tày Thôn Nà Súng
81 HOÀNG VĂN VỰNG 1961 Tày Thôn Nà Súng
82 HỨA VĂN BẨY 1954 Nùng Thôn Nà Súng
83 HỨA VĂN DŨNG 1965 Nùng Thôn Nà Súng
84 HỨA VĂN KHOA 1962 Nùng Thôn Nà Súng
85 HỨA VĂN NGHĨA 1965 Nùng Thôn Nà Súng
86 HỨA VĂN PHONG 1960 Nùng Thôn Nà Súng
87 HỨA VĂN THÀNH 1965 Nùng Thôn Nà Súng
88 HỨA VẲN TRƯỞNG 1965 Nùng Thôn Nà Súng
89 HỨA VĂN TUẤN 1958 Nùng Thôn Nà Súng
90 HỨA VĂN TƯỜNG 1965 Nùng Thôn Nà Súng
91 HỨA VĂN Ỷ 1962 Nùng Thôn Nà Súng
92 HƯỚNG VĂN CỪ 1960 Nùng Thôn Nà Súng
93 HƯỚNG VĂN DANH 1962 Nùng Thôn Nà Súng
94 LIỄU VĂN YÊN 1957 Tày Thôn Nà Súng
95 LÝ VĂN BÁO 1954 Nùng Thôn Nà Súng
96 NGÔ VĂN TIẾN 1951 Tày Thôn Nà Súng
97 NGÔ VĂN TIỆP 1941 Tày Thôn Nà Súng
98 NÔNG VĂN THẮNG 1964 Nùng Thôn Nà Súng
99 NÔNG VĂN THU 1963 Nùng Thôn Nà Súng

100 VI VĂN ĐỊNH 1947 Tày Thôn Nà Súng
101 CAM THỊ EM 1962 Nùng Thôn Nà Súng
102 CAM THỊ YÊU 1966 Nùng Thôn Nà Súng
103 CAM THU THỦY 1957 Nùng Thôn Nà Súng
104 CHU THỊ LÀN 1962 Nùng Thôn Nà Súng
105 ĐÀM THỊ MÍT 1937 Nùng Thôn Nà Súng
106 ĐÀM THỊ NỲ 1941 Nùng Thôn Nà Súng
107 ĐÀM THỊ THƠM 1958 Nùng Thôn Nà Súng
108 ĐỖ THỊ BAO 1949 Tày Thôn Nà Súng
109 ĐỔNG THỊ BẢO 1952 Nùng Thôn Nà Súng
110 DƯƠNG THỊ HOA 1966 Tày Thôn Nà Súng
111 HOÀNG PHÙNG KIM 1927 Nùng Thôn Nà Súng
112 HOÀNG THANH MAI 1960 Tày Thôn Nà Súng
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113 HOÀNG THỊ BÊN 1945 Tày Thôn Nà Súng
114 HOÀNG THỊ BÌNH 1966 Nùng Thôn Nà Súng
115 HOÀNG THỊ BỘ 1960 Tày Thôn Nà Súng
116 HOÀNG THỊ ĐANH 1943 Nùng Thôn Nà Súng
117 HOÀNG THỊ DINH 1962 Tày Thôn Nà Súng
118 HOÀNG THỊ ĐOAN 1952 Tày Thôn Nà Súng
119 HOÀNG THỊ DƯƠNG 1964 Tày Thôn Nà Súng
120 HOÀNG THỊ HẢI 1963 Tày Thôn Nà Súng
121 HOÀNG THỊ HOA 1959 Tày Thôn Nà Súng
122 HOÀNG THỊ LAN 1954 Tày Thôn Nà Súng
123 HOÀNG THỊ LUYÊN 1964 Tày Thôn Nà Súng
124 HOÀNG THỊ MIÊN 1940 Tày Thôn Nà Súng
125 HOÀNG THỊ NHÌNH 1952 Tày Thôn Nà Súng
126 HOÀNG THỊ OANH 1958 Tày Thôn Nà Súng
127 HOÀNG THỊ PHỨC 1952 Tày Thôn Nà Súng
128 HOÀNG THỊ SẮC 1957 Tày Thôn Nà Súng
129 HOÀNG THỊ THIỂM 1955 Tày Thôn Nà Súng
130 HOÀNG THỊ THIỆM 1953 Tày Thôn Nà Súng
131 HOÀNG THỊ VIỆT 1947 Tày Thôn Nà Súng
132 HỨA HỒNG DUY 1958 Nùng Thôn Nà Súng
133 HỨA THỊ BÍCH 1955 Nùng Thôn Nà Súng
134 HỨA THỊ CHAO 1954 Nùng Thôn Nà Súng
135 HỨA THỊ CHÍCH 1951 Nùng Thôn Nà Súng
136 HỨA THỊ CÒ 1962 Nùng Thôn Nà Súng
137 HỨA THỊ ĐÀO 1962 Nùng Thôn Nà Súng
138 HỨA THỊ HIỀN 1965 Nùng Thôn Nà Súng
139 HỨA THỊ HOA 1964 Nùng Thôn Nà Súng
140 HỨA THỊ LẺN 1940 Nùng Thôn Nà Súng
141 HỨA THỊ LIÊM 1951 Nùng Thôn Nà Súng
142 HỨA THỊ LOAN 1957 Nùng Thôn Nà Súng
143 HỨA THỊ SLÉO 1952 Nùng Thôn Nà Súng
144 HỨA THỊ SUỐI 1959 Nùng Thôn Nà Súng
145 HỨA THỊ THƠM 1965 Nùng Thôn Nà Súng
146 HỨA THỊ YÊU 1966 Nùng Thôn Nà Súng
147 HƯỚNG THỊ SINH 1950 Nùng Thôn Nà Súng
148 HƯỚNG THỊ THIỆN 1959 Nùng Thôn Nà Súng
149 LA THỊ LOI 1944 Tày Thôn Nà Súng
150 LĂNG THỊ NHUNG 1957 Nùng Thôn Nà Súng
151 LIỄU THỊ THANH 1962 Nùng Thôn Nà Súng

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



152 LINH THỊ VÂN 1962 Nùng Thôn Nà Súng
153 LƯƠNG THỊ BƯỚC 1945 Tày Thôn Nà Súng
154 LƯƠNG THỊ CHAO 1962 Tày Thôn Nà Súng
155 LƯƠNG THỊ NỘI 1964 Tày Thôn Nà Súng
156 LÝ THỊ BỒNG 1961 Nùng Thôn Nà Súng
157 LÝ THỊ ẸT 1935 Nùng Thôn Nà Súng
158 LÝ THỊ PI 1957 Nùng Thôn Nà Súng
159 NGÔ THỊ LOI 1944 Tày Thôn Nà Súng
160 NGÔ THỊ TÁI 1963 Tày Thôn Nà Súng
161 NGUYỄNG THỊ THAY 1943 Tày Thôn Nà Súng
162 NÔNG THỊ ĐỨC 1962 Nùng Thôn Nà Súng
163 NÔNG THỊ NON 1960 Tày Thôn Nà Súng
164 PHÙNG THỊ GẤM 1964 Nùng Thôn Nà Súng
165 PHÙNG THỊ HẢO 1948 Tày Thôn Nà Súng
166 TÔ THỊ THỌ 1960 Nùng Thôn Nà Súng
167 TÔ THỊ TIẾP 1956 Nùng Thôn Nà Súng
168 TRẦN THỊ HẰNG 1959 Tày Thôn Nà Súng
169 TRẦN THỊ LÝ 1954 Tày Thôn Nà Súng
170 TRẦN THỊ TÀN 1942 Tày Thôn Nà Súng
171 TRIỆU THỊ CHIU 1963 Nùng Thôn Nà Súng
172 TRIỆU THỊ LAN 1952 Nùng Thôn Nà Súng
173 TRIỆU THỊ LÝ 1963 Nùng Thôn Nà Súng
174 TRIỆU THỊ MINH 1944 Nùng Thôn Nà Súng
175 TRIỆU THỊ PEN 1936 Nùng Thôn Nà Súng
176 TRIỆU THỊ PHƯỢNG 1963 Nùng Thôn Nà Súng
177 TRIỆU THỊ TƯƠI 1959 Nùng Thôn Nà Súng
178 TRIỆU THỊ TUYỂN 1950 Nùng Thôn Nà Súng
179 VI THỊ BIỆN 1966 Tày Thôn Nà Súng
180 VŨ THỊ NỤ 1962 Kinh Thôn Nà Súng
181 VY THỊ CANH 1964 Nùng Thôn Nà Súng
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DANH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI
Thôn Song Giang

STT Họ tên
Ngày tháng
Năm sinh

Dân
tộc

Địa chỉ thôn/
khối phốNam Nữ

1 BẾ VĂN HẢI 1963 Tày Song Giang
2 HOÀNG CÔNG CHÍCH 1945 Tày Song Giang
3 HOÀNG SĨ HIẾU 1962 Tày Song Giang
4 HOÀNG VĂN CĂN 1959 Tày Song Giang
5 HOÀNG VĂN CÒ 1966 Tày Song Giang
6 HOÀNG VĂN DIỆN 1965 Tày Song Giang
7 HOÀNG VĂN LÀN 1956 Nùng Song Giang
8 HOÀNG VĂN LẬP 1963 Tày Song Giang
9 HOÀNG VĂN LẬP 1959 Tày Song Giang
10 HOÀNG VĂN LOÒNG 1959 Tày Song Giang
11 HOÀNG VĂN MÃO 1964 Tày Song Giang
12 HOÀNG VĂN NHÂM 1955 Tày Song Giang
13 HOÀNG VĂN PÂN 1965 Nùng Song Giang
14 HOÀNG VĂN QUÁ 1957 Tày Song Giang
15 HOÀNG VĂN QUẢNG 1963 Tày Song Giang
16 HOÀNG VĂN QUYẾT 1962 Tày Song Giang
17 HOÀNG VĂN SƯ 1960 Tày Song Giang
18 HOÀNG VĂN TÂY 1966 Nùng Song Giang
19 HOÀNG VĂN THANH 1961 Tày Song Giang
20 HOÀNG VĂN THOÒNG 1945 Nùng Song Giang
21 HOÀNG VĂN TIỆN 1966 Tày Song Giang
22 HOÀNG VĂN TRẤN 1948 Tày Song Giang
23 HOÀNG VĂN TRUNG 1961 Tày Song Giang
24 HOÀNG VĂN TÚC 1966 Tày Song Giang
25 HOÀNG VĂN Y 1959 Tày Song Giang
26 HOÀNG XUÂN THÀNH 1966 Tày Song Giang
27 LIỄU VĂN BÀO 1964 Nùng Song Giang
28 LIỄU VĂN BỘ 1965 Nùng Song Giang
29 LÔ VĂN TỰ 1966 Nùng Song Giang
30 LÝ VĂN CON 1954 Nùng Song Giang
31 LÝ VĂN HẢO 1959 Nùng Song Giang
32 LÝ VĂN PHONG 1964 Nùng Song Giang
33 MẠC VĂN CÒ 1965 Nùng Song Giang
34 MẠC VĂN LỢI 1959 Nùng Song Giang
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35 PHÙNG VĂN MÃO 1961 Nùng Song Giang
36 TRIỆU VĂN LÈNG 1958 Nùng Song Giang
37 TRIỆU VĂN NÀM 1958 Nùng Song Giang
38 TRIỆU VĂN TIẾN 1965 Nùng Song Giang
39 VY VĂN ĐẠT 1953 Nùng Song Giang
40 VY VĂN HÀNH 1954 Nùng Song Giang
41 VY VĂN QUÝ 1961 Nùng Song Giang
42 VY VĂN TỴ 1961 Nùng Song Giang
43 VY VĂN VÁ 1956 Nùng Song Giang
44 CHU THỊ CƠI 1952 Tày Song Giang
45 ĐỖ THỊ NIÊN 1952 Nùng Song Giang
46 HOÀNG THỊ CẢNH 1956 Tày Song Giang
47 HOÀNG THỊ CHIM 1941 Tày Song Giang
48 HOÀNG THỊ CHỨC 1963 Tày Song Giang
49 HOÀNG THỊ ĐÀO 1963 Tày Song Giang
50 HOÀNG THỊ DUYÊN 1961 Tày Song Giang
51 HOÀNG THỊ ENG 1934 Tày Song Giang
52 HOÀNG THỊ HẠ 1936 Tày Song Giang
53 HOÀNG THỊ LẢNH 1958 Tày Song Giang
54 HOÀNG THỊ LỆ 1955 Nùng Song Giang
55 HOÀNG THỊ LÊN 1959 Tày Song Giang
56 HOÀNG THỊ LỘC 1966 Nùng Song Giang
57 HOÀNG THỊ LỰ 1961 Tày Song Giang
58 HOÀNG THỊ LỤC 1957 Tày Song Giang
59 HOÀNG THỊ MAI 1942 Tày Song Giang
60 HOÀNG THỊ MINH 1965 Tày Song Giang
61 HOÀNG THỊ MÔN 1944 Tày Song Giang
62 HOÀNG THỊ PÌNH 1959 Nùng Song Giang
63 HOÀNG THỊ SIM 1959 Nùng Song Giang
64 HOÀNG THỊ SƠN 1956 Tày Song Giang
65 HOÀNG THỊ THANH 1962 Tày Song Giang
66 HOÀNG THỊ THAO 1935 Tày Song Giang
67 HOÀNG THỊ THAO 1963 Tày Song Giang
68 HOÀNG THỊ TIỆP 1957 Tày Song Giang
69 HOÀNG THỊ XUÂN 1963 Tày Song Giang
70 HỨA THỊ KHÌ 1961 Nùng Song Giang
71 HỨA THỊ XUÂN 1961 Nùng Song Giang
72 LĂNG THỊ DUYÊN 1960 Tày Song Giang
73 LĂNG THỊ NĂM 1956 Nùng Song Giang
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74 LĂNG THỊ NHÁY 1960 Nùng Song Giang
75 LINH THỊ LỊCH 1958 Nùng Song Giang
76 LƯƠNG THỊ BẠN 1952 Tày Song Giang
77 LƯƠNG THỊ BỞI 1940 Tày Song Giang
78 LƯƠNG THỊ KẺ 1962 Tày Song Giang
79 LƯƠNG THỊ VIỆN 1958 Nùng Song Giang
80 LƯU THỊ CẨM 1959 Kinh Song Giang
81 LÝ THỊ CHẢ 1961 Nùng Song Giang
82 LÝ THỊ MAY 1955 Tày Song Giang
83 LÝ THỊ NGÁI 1953 Nùng Song Giang
84 LÝ THỊ PHUNG 1954 Nùng Song Giang
85 LÝ THỊ SÁU 1960 Nùng Song Giang
86 MẠC THỊ HÉO 1945 Nùng Song Giang
87 NGUYỄN THỊ HẢO 1959 Kinh Song Giang
88 NÔNG THỊ BẮC 1958 Nùng Song Giang
89 NÔNG THỊ NGUYỆN 1957 Tày Song Giang
90 NÔNG THỊ NIÊN 1957 Tày Song Giang
91 NÔNG THỊ PHƯỢNG 1960 Tày Song Giang
92 PHAN THỊ THOONG 1955 Tày Song Giang
93 PHÙNG THỊ PHẢI 1937 Nùng Song Giang
94 TRẦN THỊ BẢO 1966 Nùng Song Giang
95 TRIỆU THỊ GIỚI 1966 Tày Song Giang
96 TRIỆU THỊ LÀM 1961 Nùng Song Giang
97 TRIỆU THỊ THAO 1955 Nùng Song Giang
98 VY THỊ NHUNG 1965 Nùng Song Giang
99 VY THỊ THANH 1957 Nùng Song Giang

100 CHU VĂN ÂN 1950 Tày Song Giang
101 CHU VĂN CẢ 1965 Tày Song Giang
102 CHU VĂN NĂM 1960 Tày Song Giang
103 CHU VĂN NGẨN 1966 Tày Song Giang
104 CHU VĂN QUYẾT 1957 Tày Song Giang
105 CHU VĂN TÁC 1952 Tày Song Giang
106 CHU VĂN TẠO 1960 Tày Song Giang
107 CHU VĂN THO 1966 Tày Song Giang
108 CHU VĂN THƠM 1959 Tày Song Giang
109 CHU VĂN TRỊNH 1963 Tày Song Giang
110 CHU VĂN TRƯỜNG 1964 Tày Song Giang
111 HOÀNG VĂN CHÍNH 1964 Tày Song Giang
112 NÔNG ĐÌNH TUẤN 1960 Tày Song Giang
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113 NÔNG VĂN VỌNG 1953 Tày Song Giang
114 BẾ THỊ BÌNH 1947 Tày Song Giang
115 CHU THỊ GIẢNG 1966 Tày Song Giang
116 CHU THỊ LOAN 1959 Tày Song Giang
117 CHU THỊ NGOẠI 1932 Tày Song Giang
118 CHU THỊ NGỰ 1949 Tày Song Giang
119 CHU THỊ NỞ 1950 Tày Song Giang
120 CHU THỊ THÁI 1963 Tày Song Giang
121 CHU THỊ TÌM 1963 Tày Song Giang
122 HOÀNG THỊ NÌN 1956 Tày Song Giang
123 HOÀNG THỊ PỬ 1963 Nùng Song Giang
124 HOÀNG THỊ TỈNH 1956 Tày Song Giang
125 HOÀNG THỊ TUẾ 1964 Tày Song Giang
126 HOÀNG THỊ VIỀN 1950 Tày Song Giang
127 HOÀNG THỊ VIỆN 1966 Tày Song Giang
128 LĂNG THỊ MAY 1960 Nùng Song Giang
129 LĂNG THỊ THEO 1941 Tày Song Giang
130 LIỄU THỊ LẸNG 1966 Tày Song Giang
131 LỘC THỊ VĂN 1960 Tày Song Giang
132 LUÂN THỊ THÀM 1935 Nùng Song Giang
133 LƯƠNG THỊ CẦN 1945 Tày Song Giang
134 LƯƠNG THỊ DOÃN 1957 Tày Song Giang
135 NGUYỄN THỊ CHAO 1962 Tày Song Giang
136 NGUYỄN THỊ LÝ 1960 Tày Song Giang
137 NÔNG THỊ KIỂM 1965 Tày Song Giang
138 NÔNG THỊ LỢI 1962 Tày Song Giang
139 NÔNG THỊ VIỆN 1965 Nùng Song Giang
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DANH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI
Thôn Song Giang

STT Họ tên
Ngày tháng
Năm sinh

Dân
tộc

Địa chỉ thôn/
khối phốNam Nữ

1 HOÀNG VĂN LÌNH 1945 Nùng Thôn Khun Pàu
2 HỨA VĂN CHẢY 1965 Nùng Thôn Khun Pàu
3 HỨA VĂN CHO 1948 Nùng Thôn Khun Pàu
4 HỨA VĂN ĐÀN 1966 Nùng Thôn Khun Pàu
5 HỨA VĂN HỒNG 1962 Nùng Thôn Khun Pàu
6 HỨA VĂN KHAI 1965 Nùng Thôn Khun Pàu
7 HỨA VĂN NAM 1947 Nùng Thôn Khun Pàu
8 HỨA VĂN NẰNG 1935 Nùng Thôn Khun Pàu
9 HỨA VĂN PHẲN 1964 Nùng Thôn Khun Pàu
10 HỨA VĂN PHÚ 1963 Nùng Thôn Khun Pàu
11 HỨA VĂN SINH 1965 Nùng Thôn Khun Pàu
12 HỨA VĂN THI 1952 Nùng Thôn Khun Pàu
13 HỨA VĂN THƠM 1961 Nùng Thôn Khun Pàu
14 HỨA VĂN TIN 1965 Nùng Thôn Khun Pàu
15 LÝ VĂN ĐÀI 1965 Nùng Thôn Khun Pàu
16 LÝ VĂN ĐIỆN 1961 Nùng Thôn Khun Pàu
17 LÝ VĂN DỎNG 1946 Nùng Thôn Khun Pàu
18 TRIỆU VĂN BÌNH 1959 Nùng Thôn Khun Pàu
19 TRIỆU VĂN LẺNG 1959 Nùng Thôn Khun Pàu
20 TRIỆU VĂN NGUYÊN 1957 Nùng Thôn Khun Pàu
21 TRIỆU VĂN UẨN 1959 Nùng Thôn Khun Pàu
22 VI VĂN TRỊNH 1966 Nùng Thôn Khun Pàu
23 VI XUÂN SÂM 1964 Nùng Thôn Khun Pàu
24 CHU THỊ VÂNG 1958 Nùng Thôn Khun Pàu
25 HOÀNG THỊ MIÊN 1941 Nùng Thôn Khun Pàu
26 HOÀNG THỊ ƠN 1961 Nùng Thôn Khun Pàu
27 HỨA THỊ BÍCH 1962 Nùng Thôn Khun Pàu
28 HỨA THỊ CHÍN 1965 Nùng Thôn Khun Pàu
29 HỨA THỊ ĐỊNH 1954 Nùng Thôn Khun Pàu
30 HỨA THỊ HÀ 1958 Nùng Thôn Khun Pàu
31 HỨA THỊ HO 1948 Nùng Thôn Khun Pàu
32 HỨA THỊ KẺN 1966 Nùng Thôn Khun Pàu
33 HỨA THỊ NE 1962 Nùng Thôn Khun Pàu
34 HỨA THỊ TẢ 1962 Nùng Thôn Khun Pàu
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35 HỨA THỊ THOAN 1959 Nùng Thôn Khun Pàu
36 HỨA THỊ VIỆN 1966 Nùng Thôn Khun Pàu
37 LĂNG THỊ ĐIỆN 1963 Nùng Thôn Khun Pàu
38 MẠC THỊ HỒNG 1963 Nùng Thôn Khun Pàu
39 NGUYỄN THỊ LAN 1957 Nùng Thôn Khun Pàu
40 NÔNG THỊ ĐIỀU 1966 Nùng Thôn Khun Pàu
41 NÔNG THỊ DỊP 1961 Nùng Thôn Khun Pàu
42 NÔNG THỊ LẺNG 1920 Nùng Thôn Khun Pàu
43 NÔNG THỊ PHÚC 1966 Nùng Thôn Khun Pàu
44 NÔNG THỊ SHAY 1945 Nùng Thôn Khun Pàu
45 PHÙNG THỊ NGOAN 1954 Nùng Thôn Khun Pàu
46 PHÙNG THỊ SI 1965 Nùng Thôn Khun Pàu
47 TRẦN THỊ SAO 1953 Nùng Thôn Khun Pàu
48 TRIỆU THỊ KHIỀU 1948 Nùng Thôn Khun Pàu
49 TRIỆU THỊ LẸNG 1943 Nùng Thôn Khun Pàu
50 TRIỆU THỊ LONG 1961 Nùng Thôn Khun Pàu
51 TRIỆU THỊ NĂM 1938 Nùng Thôn Khun Pàu
52 TRIỆU THỊ THÊM 1958 Nùng Thôn Khun Pàu
53 TRIỆU THỊ THI 1957 Nùng Thôn Khun Pàu
54 TRIỆU THỊ TIẾN 1962 Nùng Thôn Khun Pàu
55 VI THỊ ÁT 1958 Nùng Thôn Khun Pàu
56 VI THỊ LIÊN 1959 Nùng Thôn Khun Pàu
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DANH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI
Thôn Việt Yên

STT Họ tên
Ngày tháng
Năm sinh

Dân
tộc

Địa chỉ
thôn/ khối

phốNam Nữ
1 BẾ CAO ĐẰNG 1958 Tày Việt Yên
2 BẾ VĂN PHÓNG 1962 Tày Việt Yên
3 CHU VĂN HƯƠNG 1961 Tày Việt Yên
4 HÀ VĂN NGỢI 1960 Tày Việt Yên
5 HOÀNG THỊ THƠI 1937 Tày Việt Yên
6 HOÀNG VĂN BÁO 1959 Nùng Việt Yên
7 HOÀNG VĂN CHUNG 1965 Tày Việt Yên
8 HOÀNG VĂN MẠNH 1960 Tày Việt Yên
9 HỨA VĂN BÁO 1965 Nùng Việt Yên
10 HỨA VĂN PHẨY 1956 Nùng Việt Yên
11 HƯA VĂN TOÀN 1962 Nùng Việt Yên
12 LIỄU VĂN THU 1956 Tày Việt Yên
13 LƯƠNG VĂN ĐÔNG 1960 Tày Việt Yên
14 LƯƠNG VĂN HƠN 1964 Tày Việt Yên
15 LƯƠNG VĂN LANH 1951 Tày Việt Yên
16 LƯƠNG VĂN THUYẾT 1962 Tày Việt Yên
17 LƯƠNG VĂN TRÍ 1965 Tày Việt Yên
18 LƯƠNG VĂN TRỊNH 1959 Tày Việt Yên
19 LƯƠNG VĂN XUÂN 1958 Tày Việt Yên
20 NÔNG THANH ĐA 1960 Tày Việt Yên
21 NÔNG VĂN BA 1961 Nùng Việt Yên
22 NÔNG VĂN BỆCH 1948 Tày Việt Yên
23 NÔNG VĂN CHỎN 1953 Nùng Việt Yên
24 NÔNG VĂN CHỰNG 1958 Kinh Việt Yên
25 NÔNG VĂN ĐIỆN 1960 Nùng Việt Yên
26 NÔNG VĂN HANH 1954 Tày Việt Yên
27 NÔNG VĂN HIỆU 1956 Nùng Việt Yên
28 NÔNG VĂN LINH 1966 Nùng Việt Yên
29 NÔNG VĂN LÍT 1961 Nùng Việt Yên
30 NÔNG VĂN PHAY 1965 Nùng Việt Yên
31 NÔNG VĂN QUYỀN 1960 Nùng Việt Yên
32 NÔNG VĂN THANH 1962 Tày Việt Yên
33 NÔNG VĂN THÌN 1964 Nùng Việt Yên
34 NÔNG VĂN THƠ 1964 Nùng Việt Yên
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35 NÔNG VĂN THỰC 1944 Tày Việt Yên
36 NÔNG VĂN TY 1964 Nùng Việt Yên
37 NÔNG VĂN Ỷ 1959 Nùng Việt Yên
38 PHÙNG VĂN ENG 1951 Nùng Việt Yên
39 PHÙNG VĂN KỴ 1961 Nùng Việt Yên
40 TRIỆU VĂN DẮP 1948 Nùng Việt Yên
41 TRIỆU VĂN SẮT 1954 Nùng Việt Yên
42 TRIỆU VĂN THẢO 1962 Nùng Việt Yên
43 VI VĂN ĐỆ 1956 Nùng Việt Yên
44 ÂU THỊ HỒNG 1965 Nùng Việt Yên
45 BẾ THỊ CHỨC 1966 Nùng Việt Yên
46 BẾ THI LOAN 1963 Tày Việt Yên
47 BẾ THỊ NHÌNH 1960 Tày Việt Yên
48 CHU THỊ DIÊM 1958 Tày Việt Yên
49 HÀ THỊ HƯƠNG 1961 Tày Việt Yên
50 HOÀNG THỊ BẰNG 1964 Nùng Việt Yên
51 HOÀNG THỊ CAO 1964 Tày Việt Yên
52 HOÀNG THI CON 1935 Nùng Việt Yên
53 HOÀNG THỊ DẢY 1935 Nùng Việt Yên
54 HOÀNG THỊ HIỀN 1956 Tày Việt Yên
55 HOANG THI KHEO 1955 Nùng Việt Yên
56 HOÀNG THỊ LO 1960 Tày Việt Yên
57 HOÀNG THỊ LÝ 1965 Tày Việt Yên
58 HOANG THI MAY 1957 Nùng Việt Yên
59 HOÀNG THỊ NÉ 1949 Tày Việt Yên
60 HOÀNG THỊ PHÈN 1956 Nùng Việt Yên
61 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 1964 Nùng Việt Yên
62 HOÀNG THỊ SLUỔI 1956 Nùng Việt Yên
63 HOÀNG THỊ THIẾP 1943 Tày Việt Yên
64 HOÀNG THỊ VIÊN 1963 Nùng Việt Yên
65 HỨA THỊ BÊ 1963 Nùng Việt Yên
66 HỨA THỊ ĐỨC 1961 Nùng Việt Yên
67 HỨA THỊ KHÀU 1948 Nùng Việt Yên
68 HỨA THỊ LƠ 1962 Nùng Việt Yên
69 HỨA THỊ LONG 1964 Nùng Việt Yên
70 HỨA THỊ SÁCH 1954 Nùng Việt Yên
71 LÊ THỊ VE 1959 Nùng Việt Yên
72 LIỄU THỊ BẠT 1961 Tày Việt Yên
73 LIỄU THỊ ĐÀNG 1960 Tày Việt Yên
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74 LIỄU THỊ HOÀ 1943 Tày Việt Yên
75 LIỄU THỊ MÃO 1959 Tày Việt Yên
76 LIỄU THỊ THIẾT 1960 Tày Việt Yên
77 LỘC THỊ YÊM 1935 Tày Việt Yên
78 LONG THI SLIN 1964 Nùng Việt Yên
79 LƯƠNG THỊ LỤC 1955 Tày Việt Yên
80 LƯƠNG THI OANH 1966 Tày Việt Yên
81 LƯƠNG THỊ QUÝ 1965 Tày Việt Yên
82 LÝ THỊ SLAM 1957 Tày Việt Yên
83 NGUYỄN THỊ CỪ 1905 Tày Việt Yên
84 NGUYỄN THI KHON 1954 Nùng Việt Yên
85 NGUYEN THI QUAI 1952 Nùng Việt Yên
86 NÔNG THỊ ĐÀNH 1965 Tày Việt Yên
87 NÔNG THỊ ĐIỀM 1959 Tày Việt Yên
88 NÔNG THỊ KHOAY 1952 Nùng Việt Yên
89 NÔNG THI KIM 1955 Nùng Việt Yên
90 NÔNG THI KIM 1966 Nùng Việt Yên
91 NÔNG THI LAN 1962 Tày Việt Yên
92 NÔNG THỊ MẦN 1956 Nùng Việt Yên
93 NÔNG THỊ MÌNH 1958 Nùng Việt Yên
94 NÔNG THỊ NGOAN 1948 Nùng Việt Yên
95 NÔNG THỊ NỞ 1964 Nùng Việt Yên
96 NÔNG THỊ PHƠI 1963 Tày Việt Yên
97 NÔNG THỊ PHƯƠNG 1965 Tày Việt Yên
98 NÔNG THI SLAO 1962 Nùng Việt Yên
99 NÔNG THỊ THẠO 1963 Tày Việt Yên

100 NÔNG THỊ XÉO 1948 Tày Việt Yên
101 PHUNG THI HAM 1951 Nùng Việt Yên
102 PHÙNG THỊ MẠNH 1966 Nùng Việt Yên
103 PHÙNG THỊ NÔNG 1963 Nùng Việt Yên
104 PHÙNG THỊ SLAO 1966 Nùng Việt Yên
105 PHÙNG THỊ SLÁY 1956 Nùng Việt Yên
106 TRẦN THỊ CHÉP 1960 Nùng Việt Yên
107 TRẦN THI KINH 1941 Nùng Việt Yên
108 TRẦN THỊ Ỷ 1940 Tày Việt Yên
109 TRIỆU THỊ HỶ 1941 Nùng Việt Yên
110 TRIỆU THỊ THAO 1961 Nùng Việt Yên
111 BẾ TIẾN SƠ 1953 Tày Việt Yên
112 HOÀNG VĂN DƯ 1960 Tày Việt Yên
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113 HOÀNG VĂN TÍT 1960 Nùng Việt Yên
114 LIỄU QUỐC THẮNG 1958 Tày Việt Yên
115 LIỄU QUỐC TOÀN 1958 Tày Việt Yên
116 LIỄU VĂN HOÀNH 1966 Tày Việt Yên
117 LIỄU VĂN THÉN 1966 Tày Việt Yên
118 LIỄU VĂN VƯỢNG 1961 Tày Việt Yên
119 LƯƠNG VĂN CHÍT 1964 Tày Việt Yên
120 LƯƠNG VĂN QUYỀN 1964 Tày Việt Yên
121 NÔNG VĂN MỊCH 1959 Tày Việt Yên
122 NÔNG VĂN QUỐC 1966 Tày Việt Yên
123 NÔNG VĂN TINH 1964 Tày Việt Yên
124 NÔNG VĂN TUẤN 1965 Tày Việt Yên
125 NÔNG VĂN TUYẾN 1960 Tày Việt Yên
126 TRẦN VĂN DÌ 1957 Nùng Việt Yên
127 TRẦN VĂN KHÌU 1956 Nùng Việt Yên
128 BẾ THỊ HOA 1964 Tày Việt Yên
129 BE THI NEO 1945 Tày Việt Yên
130 BẾ THỊ NHÁY 1948 Tày Việt Yên
131 HOÀNG THỊ CHUYÊN 1963 Tày Việt Yên
132 HOÀNG THỊ CÚC 1942 Tày Việt Yên
133 HOÀNG THI CỦNG 1935 Tày Việt Yên
134 HOÀNG THỊ ĐẸP 1960 Tày Việt Yên
135 HOÀNG THỊ ĐOÀN 1953 Nùng Việt Yên
136 HOÀNG THỊ HỴ 1964 Tày Việt Yên
137 HOÀNG THỊ LƯU 1948 Tày Việt Yên
138 HOÀNG THỊ NHẠN 1943 Tày Việt Yên
139 HOÀNG THỊ SAO 1963 Nùng Việt Yên
140 HOÀNG THỊ THOONG 1960 Tày Việt Yên
141 HOÀNG THỊ TRƯỜNG 1958 Tày Việt Yên
142 HOÀNG THỊ VINH 1955 Nùng Việt Yên
143 LA THỊ CHOI 1945 Tày Việt Yên
144 LÊ THỊ NẦNG 1957 Tày Việt Yên
145 LIỄU THỊ ĐÀNH 1958 Tày Việt Yên
146 LIỄU THỊ ĐỀM 1964 Tày Việt Yên
147 LIỄU THỊ INH 1957 Tày Việt Yên
148 LIỄU THỊ TIẾN 1960 Tày Việt Yên
149 LƯƠNG THỊ DIỆP 1959 Tày Việt Yên
150 LƯƠNG THỊ LUYÊN 1961 Tày Việt Yên
151 LƯƠNG THỊ LUYÊN 1960 Tày Việt Yên
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152 LƯƠNG THỊ SÁU 1956 Tày Việt Yên
153 LƯƠNG THỊ THƠM 1961 Tày Việt Yên
154 LƯƠNG THỊ TUYẾT 1964 Tày Việt Yên
155 NÔNG THỊ BỨNG 1956 Tày Việt Yên
156 NÔNG THỊ HÉO 1957 Nùng Việt Yên
157 NÔNG THỊ HOÀ 1959 Tày Việt Yên
158 NÔNG THỊ HỘI 1961 Tày Việt Yên
159 NÔNG THỊ LONG 1954 Tày Việt Yên
160 NÔNG THỊ NGÂM 1952 Tày Việt Yên
161 NÔNG THỊ THANH 1960 Tày Việt Yên
162 TRIỆU THỊ CHÉCH 1943 Nùng Việt Yên
163 VY THỊ ĐAO 1935 Tày Việt Yên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



DANH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI
Thôn Khòn Cải

STT Họ tên
Ngày tháng
Năm sinh

Dân
tộc

Địa chỉ thôn/ khối
phốNam Nữ

1 HOÀNG ĐẶNG HÙNG 1952 Tày Thôn Khòn Cải
2 HOÀNG TUẤN ĐÀM 1965 Tày Thôn Khòn Cải
3 HOÀNG TUẤN HỒ 1961 Tày Thôn Khòn Cải
4 HOÀNG TUẤN NHIỆT 1964 Nùng Thôn Khòn Cải
5 HOÀNG TUẤN QUANG 1954 Tày Thôn Khòn Cải
6 HOÀNG TUẤN THẠCH 1960 Tày Thôn Khòn Cải
7 HOÀNG TUẤN TIẾN 1964 Tày Thôn Khòn Cải
8 HOÀNG TUẤN TIN 1949 Tày Thôn Khòn Cải
9 HOÀNG TUẤN TRANG 1957 Tày Thôn Khòn Cải
10 HOÀNG TUẤN TƯỚC 1945 Tày Thôn Khòn Cải
11 HOÀNG VĂN LÊN 1961 Tày Thôn Khòn Cải
12 HOÀNG VĂN MÁY 1957 Tày Thôn Khòn Cải
13 HOÀNG VĂN MIÊN 1943 Tày Thôn Khòn Cải
14 HOÀNG VĂN NGHIỆP 1966 Tày Thôn Khòn Cải
15 HOÀNG VĂN THỌ 1961 Tày Thôn Khòn Cải
16 HOÀNG VĂN TỈNH 1961 Tày Thôn Khòn Cải
17 HOÀNG VĂN TUẤN 1961 Tày Thôn Khòn Cải
18 HOÀNG VĂN VƯƠNG 1964 Tày Thôn Khòn Cải
19 LƯƠNG CÔNG SỰ 1960 Tày Thôn Khòn Cải
20 LƯƠNG ĐÌNH BẠN 1966 Tày Thôn Khòn Cải
21 LƯƠNG ĐÌNH BÁT 1955 Tày Thôn Khòn Cải
22 LƯƠNG ĐÌNH BỘT 1944 Tày Thôn Khòn Cải
23 LƯƠNG ĐÌNH ĐOẠN 1957 Tày Thôn Khòn Cải
24 LƯƠNG ĐÌNH KHÁNG 1944 Tày Thôn Khòn Cải
25 LƯƠNG ĐÌNH KHOÁT 1940 Tày Thôn Khòn Cải
26 LƯƠNG ĐÌNH LUYỆN 1952 Tày Thôn Khòn Cải
27 LƯƠNG ĐÌNH NAM 1961 Tày Thôn Khòn Cải
28 LƯƠNG ĐÌNH PHÓNG 1965 Tày Thôn Khòn Cải
29 LƯƠNG ĐÌNH SANG 1956 Tày Thôn Khòn Cải
30 LƯƠNG ĐÌNH SÁNG 1959 Tày Thôn Khòn Cải
31 LƯƠNG ĐÌNH VINH 1964 Tày Thôn Khòn Cải
32 LƯƠNG ĐÌNH XOAN 1961 Tày Thôn Khòn Cải
33 LƯƠNG HOÀNG PHI 1952 Tày Thôn Khòn Cải
34 LƯƠNG VĂN BAN 1957 Tày Thôn Khòn Cải
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35 LƯƠNG VĂN BÁO 1954 Tày Thôn Khòn Cải
36 LƯƠNG VĂN BẨY 1964 Tày Thôn Khòn Cải
37 LƯƠNG VĂN CHANH 1959 Tày Thôn Khòn Cải
38 LƯƠNG VĂN CHẾU 1946 Tày Thôn Khòn Cải
39 LƯƠNG VĂN CHIA 1963 Tày Thôn Khòn Cải
40 LƯƠNG VĂN LUYỆN 1961 Tày Thôn Khòn Cải
41 LƯƠNG VĂN NGÁM 1950 Tày Thôn Khòn Cải
42 LƯƠNG VĂN PÁO 1966 Tày Thôn Khòn Cải
43 LƯƠNG VĂN THƯ 1959 Tày Thôn Khòn Cải
44 LƯƠNG VĂN TIỀM 1961 Tày Thôn Khòn Cải
45 LƯƠNG VIỆT THÁNG 1960 Tày Thôn Khòn Cải
46 LƯƠNG XUÂN THANH 1954 Tày Thôn Khòn Cải
47 VY THẾ ĐẠI 1952 Tày Thôn Khòn Cải
48 VY VĂN ĐẾ 1966 Tày Thôn Khòn Cải
49 LƯƠNG VĂN PHÚ 1957 Tày Thôn Khòn Cải
50 DỊCH THỊ HÉO 1952 Tày Thôn Khòn Cải
51 DƯƠNG THỊ TÍNH 1963 Kinh Thôn Khòn Cải
52 HOÀNG THỊ BAN 1953 Tày Thôn Khòn Cải
53 HOÀNG THỊ BẢY 1940 Tày Thôn Khòn Cải
54 HOÀNG THỊ BÔNG 1965 Tày Thôn Khòn Cải
55 HOÀNG THỊ CHĂM 1957 Tày Thôn Khòn Cải
56 HOÀNG THỊ CHUYÊN 1961 Tày Thôn Khòn Cải
57 HOÀNG THỊ DUNG 1964 Tày Thôn Khòn Cải
58 HOÀNG THỊ LEN 1959 Tày Thôn Khòn Cải
59 HOÀNG THỊ LOAN 1960 Tày Thôn Khòn Cải
60 HOÀNG THỊ LÝ 1941 Tày Thôn Khòn Cải
61 HOÀNG THỊ MIN 1965 Tày Thôn Khòn Cải
62 HOÀNG THỊ MÍT 1965 Tày Thôn Khòn Cải
63 HOÀNG THỊ NGẠI 1962 Tày Thôn Khòn Cải
64 HOÀNG THỊ NGHẠCH 1946 Tày Thôn Khòn Cải
65 HOÀNG THỊ NHẸ 1958 Tày Thôn Khòn Cải
66 HOÀNG THỊ PẺN 1959 Tày Thôn Khòn Cải
67 HOÀNG THỊ PHIÊN 1961 Tày Thôn Khòn Cải
68 HOÀNG THỊ TẬP 1965 Tày Thôn Khòn Cải
69 HOÀNG THỊ TIỂU 1946 Tày Thôn Khòn Cải
70 HOÀNG THỊ TỚI 1956 Tày Thôn Khòn Cải
71 HOÀNG THỊ TUYẾT 1966 Tày Thôn Khòn Cải
72 HOÀNG THỊ VIỆN 1959 Tày Thôn Khòn Cải
73 LÊ THỊ ĐÈN 1964 Nùng Thôn Khòn Cải
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74 LÊ THỊ PÁN 1960 Nùng Thôn Khòn Cải
75 LIỄU THỊ TRIỆU 1946 Tày Thôn Khòn Cải
76 LỘC THỊ THÈN 1945 Tày Thôn Khòn Cải
77 LỤC THỊ HẰNG 1961 Tày Thôn Khòn Cải
78 LƯƠNG THỊ CHẶT 1945 Tày Thôn Khòn Cải
79 LƯƠNG THỊ ĐỢI 1965 Tày Thôn Khòn Cải
80 LƯƠNG THỊ DUYÊN 1940 Tày Thôn Khòn Cải
81 LƯƠNG THỊ DUYÊN 1949 Tày Thôn Khòn Cải
82 LƯƠNG THỊ EN 1946 Tày Thôn Khòn Cải
83 LƯƠNG THỊ HẠNH 1961 Tày Thôn Khòn Cải
84 LƯƠNG THỊ HOA 1964 Tày Thôn Khòn Cải
85 LƯƠNG THỊ KHUYÊN 1957 Tày Thôn Khòn Cải
86 LƯƠNG THỊ LOAN 1953 Tày Thôn Khòn Cải
87 LƯƠNG THỊ MAO 1963 Tày Thôn Khòn Cải
88 LƯƠNG THỊ NGÃI 1947 Tày Thôn Khòn Cải
89 LƯƠNG THỊ NIÊM 1963 Tày Thôn Khòn Cải
90 LƯƠNG THỊ NỞ 1954 Tày Thôn Khòn Cải
91 LƯƠNG THỊ PÍT 1946 Tày Thôn Khòn Cải
92 LƯƠNG THỊ QUA 1954 Tày Thôn Khòn Cải
93 LƯƠNG THỊ RẬN 1956 Tày Thôn Khòn Cải
94 LƯƠNG THỊ RỰ 1964 Tày Thôn Khòn Cải
95 LƯƠNG THỊ SEN 1965 Tày Thôn Khòn Cải
96 LƯƠNG THỊ SỢI 1963 Tày Thôn Khòn Cải
97 LƯƠNG THỊ THÂN 1957 Tày Thôn Khòn Cải
98 LƯƠNG THỊ THUẦN 1961 Tày Thôn Khòn Cải
99 LƯƠNG THỊ THUỲ 1957 Tày Thôn Khòn Cải

100 LƯƠNG THỊ TIẾN 1952 Tày Thôn Khòn Cải
101 LƯƠNG THỊ TƯ 1964 Tày Thôn Khòn Cải
102 LƯƠNG THỊ VÂNG 1959 Tày Thôn Khòn Cải
103 LƯƠNG THỊ VƯƠNG 1963 Tày Thôn Khòn Cải
104 MÃ THỊ HIÊN 1945 Tày Thôn Khòn Cải
105 NGUYỄN THỊ BÌNH 1957 Tày Thôn Khòn Cải
106 NGUYỄN THỊ HOAN 1962 Kinh Thôn Khòn Cải
107 NÔNG THỊ ĐẠO 1961 Nùng Thôn Khòn Cải
108 PHAN THỊ SAO 1958 Tày Thôn Khòn Cải
109 VY THỊ NHƯNG 1937 Tày Thôn Khòn Cải
110 VY THỊ CHIỀU 1964 Tày Thôn Khòn Cải
111 VY THỊ TY 1960 Tày Thôn Khòn Cải
112 HOÀNG THỊ DIÊM 1958 Tày Thôn Khòn Cải
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113 HÀ VĂN BỘ 1964 Nùng Khòn Duông - PP
114 HÀ VĂN HIÊN 1943 Nùng Khòn Duông - PP
115 HOÀNG VĂN ĐỘ 1963 Nùng Khòn Duông - PP
116 HOÀNG VĂN NÊN 1959 Nùng Khòn Duông - PP
117 HOÀNG VĂN SLỊCH 1951 Nùng Khòn Duông - PP
118 HOÀNG VĂN SLUỐI 1954 Nùng Khòn Duông - PP
119 LONG VĂN BA 1965 Nùng Khòn Duông - PP
120 TRIỆU VĂN BA 1961 Nùng Khòn Duông - PP
121 TRIỆU VĂN CÁT 1964 Nùng Khòn Duông - PP
122 TRIỆU VĂN KINH 1965 Nùng Khòn Duông - PP
123 TRIỆU VIỆT XÔ 1956 Nùng Khòn Duông - PP
124 TRIỆU VĂN TIN 1966 Nùng Khòn Duông - PP
125 CHU THỊ DẰM 1949 Nùng Khòn Duông - PP
126 CHU THỊ NĂM 1959 Nùng Khòn Duông - PP
127 ĐÀM THỊ TƯƠI 1962 Nùng Khòn Duông - PP
128 HÀ THỊ EM 1963 Nùng Khòn Duông - PP
129 HÀ THỊ LẸNG 1940 Nùng Khòn Duông - PP
130 HOÀNG THỊ HỒNG 1963 Tày Khòn Duông - PP
131 HOÀNG THỊ SẦM 1955 Nùng Khòn Duông - PP
132 HOÀNG THỊ SLÍT 1946 Nùng Khòn Duông - PP
133 HỨA THỊ BÁY 1964 Nùng Khòn Duông - PP
134 HỨA THỊ DIỆM 1963 Nùng Khòn Duông - PP
135 LƯƠNG THỊ LIÊN 1964 Tày Khòn Duông - PP
136 LIỄU THỊ THUỶ 1966 Tày Khòn Duông - PP
137 LONG THỊ THÁI 1957 Nùng Khòn Duông - PP
138 LÝ THỊ SƯỜNG 1959 Nùng Khòn Duông - PP
139 NÔNG THỊ DIỆN 1958 Nùng Khòn Duông - PP
140 NÔNG THỊ ÉT 1964 Nùng Khòn Duông - PP
141 TRẦN THỊ POM 1942 Nùng Khòn Duông - PP
142 TRIỆU THỊ DOÒNG 1965 Nùng Khòn Duông - PP
143 TRIỆU THỊ KÍT 1956 Nùng Khòn Duông - PP
144 TRIỆU THỊ PÉM 1946 Nùng Khòn Duông - PP
145 VI THỊ BOÓC 1947 Nùng Khòn Duông - PP
146 VI THỊ ĐÀO 1958 Nùng Khòn Duông - PP
147 VI THỊ THÈN 1955 Nùng Khòn Duông - PP
148 VI THỊ THƠM 1964 Nùng Khòn Duông - PP
149 VI THỊ TIỀN 1963 Nùng Khòn Duông - PP
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DANH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI
Thôn Vân Mộng

STT Họ tên
Ngày tháng
Năm sinh

Dân
tộc

Địa chỉ thôn/
khối phốNam Nữ

1 HÀ VĂN PHÙI 1958 Nùng Vân Mộng
2 HÀ VĂN SAN 1966 Nùng Vân Mộng
3 HÀ VĂN TÂN 1963 Nùng Vân Mộng
4 HỨA VĂN BÁCH 1958 Nùng Vân Mộng
5 LÊ VĂN BẢNG 1964 Nùng Vân Mộng
6 LƯƠNG ĐÌNH HỒNG 1961 Tày Vân Mộng
7 LÝ VĂN HƠN 1966 Nùng Vân Mộng
8 LÝ VĂN MẠNH 1955 Nùng Vân Mộng
9 LÝ VĂN TIẾN 1961 Nùng Vân Mộng
10 TRẦN VĂN ĐẸP 1966 Nùng Vân Mộng
11 TRẦN VĂN MẬU 1960 Nùng Vân Mộng
12 TRẦN VĂN TÍT 1962 Nùng Vân Mộng
13 TRẦN VĂN TRƯỜNG 1954 Nùng Vân Mộng
14 TRIỆU VĂN CÒ 1942 Nùng Vân Mộng
15 TRIỆU VĂN ĐÀN 1950 Nùng Vân Mộng
16 TRIỆU VĂN ON 1952 Nùng Vân Mộng
17 DƯƠNG THỊ VUÔNG 1960 Tày Vân Mộng
18 HÀ THỊ VĂN 1956 Nùng Vân Mộng
19 HOÀNG THỊ BÍCH 1962 Nùng Vân Mộng
20 HOÀNG THỊ RIỀM 1962 Tày Vân Mộng
21 HOÀNG THỊ LINH 1966 Nùng Vân Mộng
22 HOÀNG THỊ MANH 1958 Nùng Vân Mộng
23 HOÀNG THỊ THU 1962 Tày Vân Mộng
24 HỨA THỊ LỢI 1951 Nùng Vân Mộng
25 LONG THỊ PEO 1961 Nùng Vân Mộng
26 LƯƠNG THỊ HÀNH 1965 Tày Vân Mộng
27 LƯƠNG THỊ TRÔI 1966 Nùng Vân Mộng
28 LÝ THỊ CHANH 1958 Nùng Vân Mộng
29 NÔNG THỊ LỢI 1958 Nùng Vân Mộng
30 NÔNG THỊ LOÒNG 1959 Nùng Vân Mộng
31 NÔNG THỊ SEN 1959 Nùng Vân Mộng
32 NÔNG THỊ SỸ 1948 Tày Vân Mộng
33 PHÙNG THỊ DUNG 1960 Nùng Vân Mộng
34 PHÙNG THỊ PEO 1961 Nùng Vân Mộng
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35 PHÙNG THỊ SÁCH 1948 Nùng Vân Mộng
36 TRẦN THỊ PẺN 1957 Nùng Vân Mộng
37 TRẦN THỊ TAN 1964 Nùng Vân Mộng
38 TRIỆU THỊ KEN 1950 Nùng Vân Mộng
39 TRIỆU THỊ VINH 1959 Nùng Vân Mộng
40 VY THỊ LIÊN 1954 Tày Vân Mộng
41 HOÀNG TUẤN CHIẾN 1966 Tày Vân Mộng
42 HOÀNG TUẤN DÀNH 1962 Tày Vân Mộng
43 HOÀNG TUẤN HOÀ 1960 Tày Vân Mộng
44 HOÀNG TUẤN HƯƠNG 1960 Tày Vân Mộng
45 HOÀNG TUẤN OAI 1963 Tày Vân Mộng
46 HOÀNG VĂN HÀ 1966 Tày Vân Mộng
47 HOÀNG VĂN KHÌM 1961 Nùng Vân Mộng
48 HOÀNG VĂN PHÓT 1946 Nùng Vân Mộng
49 HOÀNG VĂN THẮNG 1963 Nùng Vân Mộng
50 HOÀNG VĂN TRỌNG 1965 Nùng Vân Mộng
51 LƯƠNG ĐÌNH ANH 1958 Tày Vân Mộng
52 LƯƠNG ĐÌNH CẤN 1966 Tày Vân Mộng
53 LƯƠNG ĐÌNH CƯỞM 1966 Tày Vân Mộng
54 LƯƠNG ĐÌNH ĐIỆN 1956 Tày Vân Mộng
55 LƯƠNG ĐÌNH DU 1959 Tày Vân Mộng
56 LƯƠNG ĐÌNH NGỢI 1955 Tày Vân Mộng
57 LƯƠNG ĐÌNH PHƯƠNG 1964 Tày Vân Mộng
58 LƯƠNG ĐÌNH THẾ 1966 Tày Vân Mộng
59 LƯƠNG ĐÌNH TOÀN 1962 Tày Vân Mộng
60 LƯƠNG ĐÌNH TUẤN 1959 Tày Vân Mộng
61 LƯƠNG ĐÌNH TƯỚNG 1959 Tày Vân Mộng
62 LƯƠNG ĐỨC HOÀNG 1958 Tày Vân Mộng
63 LƯƠNG VĂN BỜ 1961 Tày Vân Mộng
64 LƯƠNG VĂN BỨC 1959 Tày Vân Mộng
65 LƯƠNG VĂN HUYÊN 1965 Tày Vân Mộng
66 LƯƠNG VĂN KHUYÊN 1951 Tày Vân Mộng
67 LƯƠNG VĂN THANH 1963 Tày Vân Mộng
68 LƯƠNG VĂN THẠO 1958 Tày Vân Mộng
69 LÝ VĂN TRƯỜNG 1962 Nùng Vân Mộng
70 MÃ VĂN LONG 1957 Nùng Vân Mộng
71 MÃ VĂN NAM 1962 Nùng Vân Mộng
72 MÃ VĂN THÀNH 1961 Nùng Vân Mộng
73 NÔNG VĂN CHỎN 1965 Nùng Vân Mộng
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74 NÔNG VĂN THỦ 1959 Nùng Vân Mộng
75 CHU THỊ XÁ 1948 Tày Vân Mộng
76 DƯƠNG THỊ THÁI 1958 Tày Vân Mộng
77 HÀ THỊ NGƠI 1958 Tày Vân Mộng
78 HOÀNG THỊ HOẠCH 1953 Tày Vân Mộng
79 HOÀNG THỊ KÉP 1951 Tày Vân Mộng
80 HOÀNG THỊ KHẢO 1952 Tày Vân Mộng
81 HOÀNG THỊ LIÊN 1954 Tày Vân Mộng
82 HOÀNG THỊ NGẠI 1960 Tày Vân Mộng
83 HOÀNG THỊ NOỌNG 1943 Tày Vân Mộng
84 HOÀNG THỊ PÌNH 1959 Nùng Vân Mộng
85 HOÀNG THỊ QUYÊN 1962 Nùng Vân Mộng
86 HOÀNG THỊ SAO 1966 Tày Vân Mộng
87 HỨA THỊ HOÀNH 1946 Nùng Vân Mộng
88 HỨA THỊ PHIÊN 1955 Nùng Vân Mộng
89 LA THỊ CHÌ 1956 Tày Vân Mộng
90 LA THỊ PHƯƠNG 1963 Tày Vân Mộng
91 LÀNH THỊ CẢM 1965 Nùng Vân Mộng
92 LIỄU THỊ ƯA 1951 Tày Vân Mộng
93 LIỄU THỊ XÔ 1963 Tày Vân Mộng
94 LƯƠNG THỊ BIÊN 1965 Tày Vân Mộng
95 LƯƠNG THỊ BỒNG 1963 Tày Vân Mộng
96 LƯƠNG THỊ CẠCH 1958 Tày Vân Mộng
97 LƯƠNG THỊ DUNG 1959 Tày Vân Mộng
98 LƯƠNG THỊ DUYÊN 1966 Tày Vân Mộng
99 LƯƠNG THỊ HÈ 1962 Tày Vân Mộng

100 LƯƠNG THỊ NHÚM 1958 Tày Vân Mộng
101 LƯƠNG THỊ THANH 1963 Tày Vân Mộng
102 LƯƠNG THỊ THẢO 1956 Tày Vân Mộng
103 LƯƠNG THỊ TIỀN 1958 Tày Vân Mộng
104 LƯƠNG THỊ YẾN 1945 Tày Vân Mộng
105 NÔNG THỊ KIÊN 1962 Nùng Vân Mộng
106 NÔNG THỊ NỔI 1957 Tày Vân Mộng
107 NÔNG THỊ PHỊ 1964 Nùng Vân Mộng
108 NÔNG THỊ XUÂN 1964 Nùng Vân Mộng
109 TRẦN THỊ MÀY 1958 Nùng Vân Mộng
110 TRIỆU THỊ EM 1964 Nùng Vân Mộng
111 VI THỊ HẠNH 1961 Tày Vân Mộng
112 VY THỊ TIẾN 1964 Tày Vân Mộng
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DANH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI
Thôn Bản Hạ

STT Họ tên
Ngày tháng
Năm sinh

Dân
tộc

Địa chỉ thôn/
khối phốNam Nữ

1 LÊ VĂN Ồ 1959 Nùng Thôn Bản Hạ
2 LÊ VĂN PANG 1964 Nùng Thôn Bản Hạ
3 LONG VĂN HƠN 1963 Nùng Thôn Bản Hạ
4 LONG VĂN SAU 1966 Nùng Thôn Bản Hạ
5 NÔNG VĂN TƯ 1961 Nùng Thôn Bản Hạ
6 PHÙNG VĂN MAI 1962 Nùng Thôn Bản Hạ
7 PHÙNG VĂN NĂNG 1946 Nùng Thôn Bản Hạ
8 PHÙNG VĂN PHÚ 1962 Nùng Thôn Bản Hạ
9 PHÙNG VĂN THIỆN 1960 Nùng Thôn Bản Hạ
10 PHÙNG VĂN XÊ 1943 Nùng Thôn Bản Hạ
11 PHƯƠNG VĂN LÌM 1957 Nùng Thôn Bản Hạ
12 BẾ THỊ THAY 1946 Nùng Thôn Bản Hạ
13 ĐƯỜNG THỊ OÒNG 1948 Nùng Thôn Bản Hạ
14 ĐƯỜNG THỊ VÀ 1950 Nùng Thôn Bản Hạ
15 HOÀNG THỊ CON 1953 Nùng Thôn Bản Hạ
16 HOÀNG THỊ HỌC 1960 Nùng Thôn Bản Hạ
17 HOÀNG THỊ MAY 1941 Nùng Thôn Bản Hạ
18 HOÀNG THỊ NGA 1964 Nùng Thôn Bản Hạ
19 HOÀNG THỊ NHUNG 1960 Nùng Thôn Bản Hạ
20 HOÀNG THỊ NÔNG 1966 Nùng Thôn Bản Hạ
21 LA THỊ PHẢNG 1946 Nùng Thôn Bản Hạ
22 LÊ THỊ ĐÌNH 1954 Nùng Thôn Bản Hạ
23 LIỄU THỊ BỀN 1965 Nùng Thôn Bản Hạ
24 LINH THỊ TRÌNH 1966 Nùng Thôn Bản Hạ
25 LUÂN THỊ MƯƠI 1955 Nùng Thôn Bản Hạ
26 LÝ THỊ LÊN 1953 Nùng Thôn Bản Hạ
27 MÔNG THỊ DIỀU 1960 Nùng Thôn Bản Hạ
28 NÔNG THỊ THÉO 1961 Nùng Thôn Bản Hạ
29 PHÙNG THỊ THƠM 1965 Nùng Thôn Bản Hạ
30 PHÙNG THỊ THOÒNG 1945 Nùng Thôn Bản Hạ
31 TRIỆU THỊ CAO 1960 Nùng Thôn Bản Hạ
32 TRIỆU THỊ LẸNG 1966 Nùng Thôn Bản Hạ
33 TRIỆU THỊ LOI 1950 Nùng Thôn Bản Hạ
34 TRIỆU THỊ PẮP 1950 Nùng Thôn Bản Hạ
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35 TRIỆU THỊ PHI 1961 Nùng Thôn Bản Hạ
36 TRIỆU THỊ SÌ 1962 Nùng Thôn Bản Hạ
37 TRIỆU THỊ SLĂN 1957 Nùng Thôn Bản Hạ
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DANH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI
Thôn Bản Nhang

STT Họ tên
Ngày tháng
Năm sinh

Dân
tộc

Địa chỉ thôn/ khối
phốNam Nữ

1 HOÀNG VĂN SẤN 1958 Nùng Thôn Bản Nhang
2 HOÀNG VĂN VIỀN 1966 Nùng Thôn Bản Nhang
3 LUÂN VĂN CAO 1955 Nùng Thôn Bản Nhang
4 LUÂN VĂN ĐÔ 1966 Nùng Thôn Bản Nhang
5 LUÂN VĂN HÉO 1956 Nùng Thôn Bản Nhang
6 VY VĂN THÀNH 1966 Nùng Thôn Bản Nhang
7 DƯƠNG THỊ NÀM 1957 Nùng Thôn Bản Nhang
8 HOÀNG THỊ CHẨN 1958 Nùng Thôn Bản Nhang
9 HOÀNG THỊ KHÔN 1955 Nùng Thôn Bản Nhang
10 HOÀNG THỊ NHỜ 1961 Nùng Thôn Bản Nhang
11 HOÀNG THỊ PỴẠY 1949 Nùng Thôn Bản Nhang
12 HOÀNG THỊ SLÉT 1955 Nùng Thôn Bản Nhang
13 HOÀNG THỊ THUẬN 1962 Nùng Thôn Bản Nhang
14 HOÀNG THỊ YÊU 1964 Nùng Thôn Bản Nhang
15 HỨA THỊ ĐÀM 1965 Nùng Thôn Bản Nhang
16 HỨA THỊ KHEN 1964 Nùng Thôn Bản Nhang
17 HỨA THỊ NGA 1966 Nùng Thôn Bản Nhang
18 HỨA THỊ SLĂN 1938 Nùng Thôn Bản Nhang
19 LINH THỊ HẢO 1962 Nùng Thôn Bản Nhang
20 LỘC THỊ LỢI 1964 Nùng Thôn Bản Nhang
21 LONG THỊ KHUYÊN 1962 Nùng Thôn Bản Nhang
22 LONG THỊ NÀNG 1958 Nùng Thôn Bản Nhang
23 LUÂN THỊ ĐỒNG 1952 Nùng Thôn Bản Nhang
24 LUÂN THỊ HOA 1957 Nùng Thôn Bản Nhang
25 LÝ THỊ LIÊN 1958 Nùng Thôn Bản Nhang
26 MÔNG THỊ ĐÀO 1958 Nùng Thôn Bản Nhang
27 PHÙNG THỊ SLUỐI 1954 Nùng Thôn Bản Nhang
28 TRIỆU THỊ DĂN 1957 Nùng Thôn Bản Nhang
29 VY THỊ HOÀN 1962 Nùng Thôn Bản Nhang
30 VY THỊ SEN 1950 Nùng Thôn Bản Nhang
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DANH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI
Thôn Bản Thượng

STT
Họ tên

Ngày tháng
Năm sinh

Dân
tộc

Địa chỉ
thôn/ khối

phốNam Nữ
1 HOÀNG VĂN BÁO 1965 Nùng Bản Thượng
2 LA VĂN ĐÀO 1957 Nùng Bản Thượng
3 LA VĂN HÍT 1952 Nùng Bản Thượng
4 NÔNG VĂN NÚP 1964 Nùng Bản Thượng
5 NÔNG VĂN THÊ 1963 Nùng Bản Thượng
6 NÔNG XUÂN ĐÔNG 1961 Nùng Bản Thượng
7 ĐÀM THỊ NUNG 1966 Nùng Bản Thượng
8 DƯƠNG THỊ VẢY 1946 Nùng Bản Thượng
9 HOÀNG THỊ ĐẸP 1959 Nùng Bản Thượng
10 HOÀNG THỊ ĐIỀM 1965 Nùng Bản Thượng
11 HOÀNG THỊ LÌM 1958 Nùng Bản Thượng
12 HOÀNG THỊ SLAY 1955 Nùng Bản Thượng
13 HOÀNG THỊ TRÒ 1965 Nùng Bản Thượng
14 LĂNG THỊ PHÚ 1965 Nùng Bản Thượng
15 LĂNG THỊ VÍT 1958 Nùng Bản Thượng
16 LINH THỊ VƯƠNG 1946 Nùng Bản Thượng
17 LONG THỊ SÌ 1952 Nùng Bản Thượng
18 LUÂN THỊ HẢ 1947 Nùng Bản Thượng
19 LUÂN THỊ THĂNG 1952 Nùng Bản Thượng
20 NÔNG THỊ VẠCH 1965 Nùng Bản Thượng
21 PHÙNG THỊ LÀY 1966 Nùng Bản Thượng
22 TRẦN THỊ KIỂM 1958 Nùng Bản Thượng
23 TRẦN THỊ NÔM 1951 Nùng Bản Thượng
24 VƯƠNG THỊ SLÉO 1959 Nùng Bản Thượng
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DANH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI
Thôn Kòn Pù

STT Họ tên
Ngày tháng
Năm sinh

Dân
tộc

Địa chỉ thôn/ khối
phốNam Nữ

1 BẾ CAO THÁCH 1956 Tày Thôn Kòn Pù
2 BẾ VĂN DŨNG 1963 Tày Thôn Kòn Pù
3 BẾ CAO NGUYÊN 1962 Tày Thôn Kòn Pù
4 BẾ VĂN NHU 1956 Tày Thôn Kòn Pù
5 ĐÀM VĂN NĂM 1947 Nùng Thôn Kòn Pù
6 DỊCH VĂN CÁT 1965 Nùng Thôn Kòn Pù
7 DỊCH VĂN HỒNG 1962 Nùng Thôn Kòn Pù
8 DỊCH VĂN NỒM 1964 Nùng Thôn Kòn Pù
9 HOÀNG VĂN NAM 1940 Nùng Thôn Kòn Pù
10 HOÀNG VĂN NGHỆ 1958 Nùng Thôn Kòn Pù
11 HOÀNG VĂN THI 1961 Nùng Thôn Kòn Pù
12 HỨA VĂN BẢY 1954 Nùng Thôn Kòn Pù
13 HỨA VĂN BÔNG 1960 Nùng Thôn Kòn Pù
14 HỨA VĂN CƯỜNG 1966 Nùng Thôn Kòn Pù
15 HỨA VĂN ĐẠT 1966 Nùng Thôn Kòn Pù
16 HỨA VĂN DỊCH 1962 Nùng Thôn Kòn Pù
17 HỨA VĂN HỢP 1963 Nùng Thôn Kòn Pù
18 HỨA VĂN ÍT 1957 Nùng Thôn Kòn Pù
19 HỨA VĂN MẠNH 1955 Nùng Thôn Kòn Pù
20 HỨA VĂN MẬU 1960 Nùng Thôn Kòn Pù
21 HỨA VĂN NĂM 1961 Nùng Thôn Kòn Pù
22 HỨA VĂN PHÙ 1945 Nùng Thôn Kòn Pù
23 HỨA VĂN TEN 1966 Nùng Thôn Kòn Pù
24 HỨA VĂN THẮNG 1965 Nùng Thôn Kòn Pù
25 LÊ VĂN TOÀN 1964 Nùng Thôn Kòn Pù
26 LƯƠNG VĂN MINH 1964 Nùng Thôn Kòn Pù
27 LÝ VĂN DÉN 1952 Nùng Thôn Kòn Pù
28 LÝ VĂN SƠN 1962 Nùng Thôn Kòn Pù
29 PHÙNG VĂN HÀ 1964 Nùng Thôn Kòn Pù
30 PHÙNG VĂN PHƯƠNG1962 Nùng Thôn Kòn Pù
31 CHU THỊ BANG 1955 Tày Thôn Kòn Pù
32 DỊCH THỊ BÊ 1960 Nùng Thôn Kòn Pù
33 DƯƠNG THỊ GIANG 1966 Tày Thôn Kòn Pù
34 HÀ THỊ LẢ 1953 Nùng Thôn Kòn Pù
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35 HOÀNG THỊ ĐỒNG 1942 Nùng Thôn Kòn Pù
36 HOÀNG THỊ HÉO 1953 Nùng Thôn Kòn Pù
37 HOÀNG THỊ HIỆU 1950 Nùng Thôn Kòn Pù
38 HOÀNG THỊ LIỀN 1944 Nùng Thôn Kòn Pù
39 HOÀNG THỊ MÁY 1958 Nùng Thôn Kòn Pù
40 HOÀNG THỊ NHÓI 1960 Tày Thôn Kòn Pù
41 HOÀNG THỊ THỀM 1957 Nùng Thôn Kòn Pù
42 HOÀNG THỊ TƯƠI 1958 Tày Thôn Kòn Pù
43 HỨA THỊ DẰM 1953 Nùng Thôn Kòn Pù
44 HỨA THỊ ĐÀO 1948 Nùng Thôn Kòn Pù
45 HỨA THỊ HÉO 1943 Nùng Thôn Kòn Pù
46 HỨA THỊ HUẤN 1945 Nùng Thôn Kòn Pù
47 HỨA THỊ LAN 1964 Nùng Thôn Kòn Pù
48 HỨA THỊ LẮT 1952 Nùng Thôn Kòn Pù
49 HỨA THỊ LÔ 1962 Nùng Thôn Kòn Pù
50 HỨA THỊ LY 1938 Nùng Thôn Kòn Pù
51 HỨA THỊ MỎI 1962 Nùng Thôn Kòn Pù
52 HỨA THỊ NHẸ 1966 Nùng Thôn Kòn Pù
53 HỨA THỊ PHỦNG 1943 Nùng Thôn Kòn Pù
54 HỨA THỊ SHÔ 1933 Nùng Thôn Kòn Pù
55 HỨA THỊ SÌÊU 1960 Nùng Thôn Kòn Pù
56 HỨA THỊ THÀNH 1960 Nùng Thôn Kòn Pù
57 HỨA THỊ THÍ 1954 Nùng Thôn Kòn Pù
58 LĂNG THỊ BÀNG 1963 Nùng Thôn Kòn Pù
59 LÊ THỊ VĂN 1958 Nùng Thôn Kòn Pù
60 LONG THỊ BÌNH 1950 Nùng Thôn Kòn Pù
61 LUÂN THỊ CHOI 1960 Nùng Thôn Kòn Pù
62 LƯƠNG THỊ SẰN 1964 Nùng Thôn Kòn Pù
63 LÝ THỊ BÀO 1966 Nùng Thôn Kòn Pù
64 LÝ THỊ EM 1955 Nùng Thôn Kòn Pù
65 NÔNG THỊ BÍCH 1963 Nùng Thôn Kòn Pù
66 NÔNG THỊ MỚI 1963 Nùng Thôn Kòn Pù
67 NÔNG THỊ PÌNH 1966 Nùng Thôn Kòn Pù
68 NÔNG NGỌC QUÝ 1962 Tày Thôn Kòn Pù
69 NÔNG THỊ THUỶ 1963 Tày Thôn Kòn Pù
70 PHÙNG THỊ MẦN 1953 Nùng Thôn Kòn Pù
71 TRIỆU THỊ CHÌM 1963 Nùng Thôn Kòn Pù
72 TRIỆU THỊ ĐỀU 1966 Nùng Thôn Kòn Pù
73 TRIỆU THỊ NGOAN 1953 Nùng Thôn Kòn Pù
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74 TRIỆU THỊ PÉT 1957 Nùng Thôn Kòn Pù
75 TRIỆU THỊ SHIN 1962 Nùng Thôn Kòn Pù
76 TRIỆU THỊ XUÂN 1944 Nùng Thôn Kòn Pù
77 TRIỆU THỊ Ỷ 1966 Nùng Thôn Kòn Pù
78 BẾ VĂN LẺNG 1957 Tày Thôn Khau Ngoà
79 CHU VĂN LÙ 1956 Tày Thôn Khau Ngoà
80 CHU VĂN PẨƯ 1952 Tày Thôn Khau Ngoà
81 HÀ VĂN THẬT 1959 Nùng Thôn Khau Ngoà
82 HOÀNG HỒNG QUẢNG1940 Tày Thôn Khau Ngoà
83 HOÀNG KỲ SUNG 1947 Nùng Thôn Khau Ngoà
84 HOÀNG VĂN BÁT 1959 Tày Thôn Khau Ngoà
85 HOÀNG VĂN CANG 1949 Tày Thôn Khau Ngoà
86 HOÀNG VĂN ĐỊNH 1963 Nùng Thôn Khau Ngoà
87 HOÀNG VĂN ENG 1937 Nùng Thôn Khau Ngoà
88 HOÀNG VĂN KHON 1954 Nùng Thôn Khau Ngoà
89 HOÀNG VĂN SLÚI 1958 Nùng Thôn Khau Ngoà
90 HOÀNG VĂN THẠCH1959 Tày Thôn Khau Ngoà
91 HOÀNG VĂN THẮNG1964 Nùng Thôn Khau Ngoà
92 HOÀNG VĂN TRÁNG1938 Tày Thôn Khau Ngoà
93 HOÀNG VĂN TRÀU 1961 Nùng Thôn Khau Ngoà
94 HỨA VĂN ẢNH 1965 Nùng Thôn Khau Ngoà
95 HỨA VĂN KHAO 1966 Nùng Thôn Khau Ngoà
96 HỨA VĂN XANH 1961 Nùng Thôn Khau Ngoà
97 LƯƠNG VĂN THƯỜNG1962 Nùng Thôn Khau Ngoà
98 LÝ VĂN LEN 1960 Nùng Thôn Khau Ngoà
99 NGUYỄN VĂN CHUNG1955 Tày Thôn Khau Ngoà

100 NÔNG VĂN TIẾN 1962 Tày Thôn Khau Ngoà
101 NÔNG VĂN TOẠI 1963 Tày Thôn Khau Ngoà
102 PHÙNG VĂN THÀNH1963 Nùng Thôn Khau Ngoà
103 TRẦN VĂN SĨ 1954 Nùng Thôn Khau Ngoà
104 TRẦN VĂN THIẾM 1961 Nùng Thôn Khau Ngoà
105 TRIỆU VĂN BÁO 1957 Nùng Thôn Khau Ngoà
106 TRIỆU VĂN ĐOÀN 1963 Nùng Thôn Khau Ngoà
107 TRIỆU VĂN NỒM 1953 Nùng Thôn Khau Ngoà
108 TRIỆU VĂN TÀI 1963 Nùng Thôn Khau Ngoà
109 TRIỆU VĂN VÁ 1952 Nùng Thôn Khau Ngoà
110 TRƯƠNG VĂN KHỞI 1963 Tày Thôn Khau Ngoà
111 TRƯƠNG VĂN NHẠ 1937 Tày Thôn Khau Ngoà
112 TRƯƠNG VĂN SĨ 1952 Tày Thôn Khau Ngoà
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113 TRƯƠNG VĂN THẮNG1963 Tày Thôn Khau Ngoà
114 TRƯƠNG VĂN TRẬN1965 Tày Thôn Khau Ngoà
115 BẾ THỊ BIỆN 1942 Tày Thôn Khau Ngoà
116 BẾ THỊ DUNG 1953 Nùng Thôn Khau Ngoà
117 BẾ THỊ DUYÊN 1957 Tày Thôn Khau Ngoà
118 BẾ THỊ MỨC 1962 Tày Thôn Khau Ngoà
119 CHU THỊ HOAN 1955 Tày Thôn Khau Ngoà
120 CHU THỊ VƯƠNG 1962 Nùng Thôn Khau Ngoà
121 HÀ THỊ PHÚ 1961 Nùng Thôn Khau Ngoà
122 HOÀNG THỊ BAN 1945 Nùng Thôn Khau Ngoà
123 HOÀNG THỊ BÀNG 1944 Tày Thôn Khau Ngoà
124 HOÀNG THỊ CẢI 1942 Nùng Thôn Khau Ngoà
125 HOÀNG THỊ CAM 1960 Nùng Thôn Khau Ngoà
126 HOÀNG THỊ CHÂM 1962 Tày Thôn Khau Ngoà
127 HOÀNG THỊ CHÍNH 1946 Nùng Thôn Khau Ngoà
128 HOÀNG THỊ ĐÀNH 1933 Tày Thôn Khau Ngoà
129 HOÀNG THỊ HẢO 1939 Tày Thôn Khau Ngoà
130 HOÀNG THỊ KHẰM 1952 Nùng Thôn Khau Ngoà
131 HOÀNG THỊ KHAN 1952 Tày Thôn Khau Ngoà
132 HOÀNG THỊ KIM 1966 Tày Thôn Khau Ngoà
133 HOÀNG THỊ KIM 1965 Nùng Thôn Khau Ngoà
134 HOÀNG THỊ LỊCH 1962 Tày Thôn Khau Ngoà
135 HOÀNG THỊ LIÊN 1933 Tày Thôn Khau Ngoà
136 HOÀNG THỊ MẦN 1960 Nùng Thôn Khau Ngoà
137 HOÀNG THỊ MẢNH 1958 Nùng Thôn Khau Ngoà
138 HOÀNG THỊ NHUNG 1966 Nùng Thôn Khau Ngoà
139 HOÀNG THỊ PHONG 1964 Nùng Thôn Khau Ngoà
140 HOÀNG THỊ QUĂN 1962 Nùng Thôn Khau Ngoà
141 HOÀNG THỊ SLAO 1966 Nùng Thôn Khau Ngoà
142 HOÀNG THỊ SỢI 1960 Tày Thôn Khau Ngoà
143 HOÀNG THỊ THÀNH 1951 Nùng Thôn Khau Ngoà
144 HOÀNG THỊ THEO 1952 Tày Thôn Khau Ngoà
145 HOÀNG THỊ THỜI 1962 Nùng Thôn Khau Ngoà
146 HOÀNG THỊ THU 1948 Nùng Thôn Khau Ngoà
147 HOÀNG THỊ TRỌNG 1964 Nùng Thôn Khau Ngoà
148 HOÀNG THỊ ƯƠNG 1942 Tày Thôn Khau Ngoà
149 HOÀNG THỊ VƯỢNG 1947 Tày Thôn Khau Ngoà
150 HOÀNG THỊ XEM 1953 Nùng Thôn Khau Ngoà
151 HOÀNG THỊ XÍT 1934 Tày Thôn Khau Ngoà
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152 HỨA THỊ BÂƯ 1952 Nùng Thôn Khau Ngoà
153 HỨA THỊ ĐẢI 1962 Nùng Thôn Khau Ngoà
154 HỨA THỊ KHẢI 1962 Nùng Thôn Khau Ngoà
155 HỨA THỊ LẠNG 1964 Nùng Thôn Khau Ngoà
156 HỨA THỊ NGAN 1952 Nùng Thôn Khau Ngoà
157 HỨA THỊ PHÙNG 1940 Nùng Thôn Khau Ngoà
158 HỨA THỊ TÓM 1953 Nùng Thôn Khau Ngoà
159 LA THỊ NĂM 1954 Nùng Thôn Khau Ngoà
160 LĂNG THỊ BANG 1929 Nùng Thôn Khau Ngoà
161 LÊ THỊ BIÊN 1966 Nùng Thôn Khau Ngoà
162 LÊ THỊ XÌNH 1964 Nùng Thôn Khau Ngoà
163 LIỄU THỊ XUÂN 1964 Tày Thôn Khau Ngoà
164 LONG THỊ BAN 1963 Nùng Thôn Khau Ngoà
165 LUÂN THỊ LÝ 1960 Nùng Thôn Khau Ngoà
166 LƯƠNG THỊ CHOI 1951 Tày Thôn Khau Ngoà
167 LƯƠNG THỊ HOA 1962 Tày Thôn Khau Ngoà
168 LƯƠNG THỊ MUỘI 1949 Tày Thôn Khau Ngoà
169 LƯƠNG THỊ SLÁY 1959 Tày Thôn Khau Ngoà
170 LƯƠNG THỊ TUY 1965 Tày Thôn Khau Ngoà
171 LƯƠNG THỊ VIÊN 1952 Tày Thôn Khau Ngoà
172 NGUYỄN THỊ ĐƯỜNG 1962 Tày Thôn Khau Ngoà
173 NÔNG THỊ NIỆM 1960 Nùng Thôn Khau Ngoà
174 NÔNG THỊ SÔNG 1962 Nùng Thôn Khau Ngoà
175 NÔNG THỊ THƠM 1958 Tày Thôn Khau Ngoà
176 NÔNG THỊ VÂN 1952 Tày Thôn Khau Ngoà
177 NÔNG THỊ VIỀN 1959 Nùng Thôn Khau Ngoà
178 NÔNG THỊ XÊ 1955 Nùng Thôn Khau Ngoà
179 NÔNG THỊ YÊU 1948 Tày Thôn Khau Ngoà
180 PHÙNG THỊ LEN 1954 Nùng Thôn Khau Ngoà
181 PHÙNG THỊ VẢY 1963 Nùng Thôn Khau Ngoà
182 TRẦN THỊ CÒ 1961 Nùng Thôn Khau Ngoà
183 TRẦN THỊ HÉO 1966 Nùng Thôn Khau Ngoà
184 TRẦN THỊ SLAO 1960 Nùng Thôn Khau Ngoà
185 TRIỆU HỒNG THÓ 1959 Tày Thôn Khau Ngoà
186 TRIỆU THỊ ĐENG 1959 Nùng Thôn Khau Ngoà
187 TRIỆU THỊ MINH 1927 Nùng Thôn Khau Ngoà
188 TRIỆU THỊ SÔNG 1963 Tày Thôn Khau Ngoà
189 VI THỊ TRỎNG 1933 Tày Thôn Khau Ngoà
190 VY THỊ HỢI 1966 Tày Thôn Khau Ngoà
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DANH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI
Thôn Bản Hẻo

STT Họ tên
Ngày tháng
Năm sinh

Dân
tộc

Địa chỉ thôn/
khối phốNam Nữ

1 HOÀNG VĂN CHỞI 1957 Tày Thôn Bản Hẻo
2 HOÀNG VĂN DẮP 1941 Nùng Thôn Bản Hẻo
3 HOÀNG VĂN DÙNG 1950 Nùng Thôn Bản Hẻo
4 HOÀNG VĂN ENG 1959 Nùng Thôn Bản Hẻo
5 HOÀNG VĂN HẢI 1952 Tày Thôn Bản Hẻo
6 HOÀNG VĂN MÔN 1952 Nùng Thôn Bản Hẻo
7 HOÀNG VĂN NGHIỆP 1959 Tày Thôn Bản Hẻo
8 HOÀNG VĂN THÊM 1959 Tày Thôn Bản Hẻo
9 LƯƠNG VĂN CỬ 1959 Tày Thôn Bản Hẻo
10 LƯƠNG VĂN NAM 1964 Tày Thôn Bản Hẻo
11 LƯƠNG VĂN NGỌ 1964 Tày Thôn Bản Hẻo
12 LƯƠNG VĂN NHÂM 1961 Tày Thôn Bản Hẻo
13 LƯƠNG VĂN PẢN 1962 Tày Thôn Bản Hẻo
14 LƯƠNG VĂN SINH 1965 Tày Thôn Bản Hẻo
15 LƯƠNG VĂN TẸO 1944 Tày Thôn Bản Hẻo
16 NÔNG VĂN TƯ 1956 Tày Thôn Bản Hẻo
17 PHÙNG VĂN ĐỊNH 1963 Nùng Thôn Bản Hẻo
18 PHÙNG VĂN ĐỨC 1949 Nùng Thôn Bản Hẻo
19 PHÙNG VĂN GIẦU 1953 Nùng Thôn Bản Hẻo
20 PHÙNG VĂN HÉO 1947 Nùng Thôn Bản Hẻo
21 PHÙNG VĂN PHÒN 1955 Nùng Thôn Bản Hẻo
22 PHÙNG VĂN QUYẾT 1964 Nùng Thôn Bản Hẻo
23 PHÙNG VĂN QUỲNH 1966 Nùng Thôn Bản Hẻo
24 PHÙNG VĂN SLĂN 1966 Nùng Thôn Bản Hẻo
25 PHÙNG VĂN THẮNG 1957 Nùng Thôn Bản Hẻo
26 PHÙNG VĂN THẰNG 1947 Nùng Thôn Bản Hẻo
27 TRẦN VĂN KENG 1965 Nùng Thôn Bản Hẻo
28 TRIỆU VĂN AN 1957 Nùng Thôn Bản Hẻo
29 TRIỆU VĂN BẠ 1964 Nùng Thôn Bản Hẻo
30 TRIỆU VĂN ĐÀM 1961 Nùng Thôn Bản Hẻo
31 TRIỆU VĂN KENG 1959 Nùng Thôn Bản Hẻo
32 TRIỆU VĂN QUAN 1966 Nùng Thôn Bản Hẻo
33 TRIỆU VĂN TÍT 1963 Nùng Thôn Bản Hẻo
34 VI VĂN TUÂN 1953 Tày Thôn Bản Hẻo
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35 VY VĂN HIỆN 1962 Tày Thôn Bản Hẻo
36 VY VĂN KHÁNH 1942 Tày Thôn Bản Hẻo
37 TRIỆU GIA ĐỊNH 1962 Nùng Thôn Bản Hẻo
38 BẾ THỊ PỌM 1963 Nùng Thôn Bản Hẻo
39 BẾ THỊ TÀI 1952 Nùng Thôn Bản Hẻo
40 CHU THỊ HẢO 1959 Tày Thôn Bản Hẻo
41 CHU THỊ NGA 1963 Tày Thôn Bản Hẻo
42 ĐÀM THỊ PHAY 1955 Nùng Thôn Bản Hẻo
43 HOÀNG THỊ BÍCH 1965 Nùng Thôn Bản Hẻo
44 HOÀNG THỊ CHẦM 1953 Tày Thôn Bản Hẻo
45 HOÀNG THỊ DUNG 1962 Nùng Thôn Bản Hẻo
46 HOÀNG THỊ LIỆU 1950 Nùng Thôn Bản Hẻo
47 HOÀNG THỊ PHƯỢNG 1960 Tày Thôn Bản Hẻo
48 HOÀNG THỊ THƠM 1965 Nùng Thôn Bản Hẻo
49 HOÀNG THỊ TỊNH 1959 Tày Thôn Bản Hẻo
50 HOÀNG THỊ VỰNG 1961 Tày Thôn Bản Hẻo
51 HOÀNG THỊ XUÔI 1964 Tày Thôn Bản Hẻo
52 HOÀNG THỊ XUYÊN 1959 Tày Thôn Bản Hẻo
53 HỨA THỊ CHỨC 1957 Nùng Thôn Bản Hẻo
54 HỨA THỊ ĐÓNG 1960 Nùng Thôn Bản Hẻo
55 HỨA THỊ SINH 1959 Nùng Thôn Bản Hẻo
56 HỨA THỊ XANH 1943 Nùng Thôn Bản Hẻo
57 HỨA THỊ XÌ 1948 Nùng Thôn Bản Hẻo
58 LÊ THỊ NGHỀ 1961 Nùng Thôn Bản Hẻo
59 LÊ THỊ SÌN 1960 Nùng Thôn Bản Hẻo
60 LIỄU THỊ ĐƯƠNG 1966 Tày Thôn Bản Hẻo
61 LIỄU THỊ MỚI 1963 Tày Thôn Bản Hẻo
62 LINH THỊ KUN 1966 Nùng Thôn Bản Hẻo
63 LINH THỊ SLIN 1937 Nùng Thôn Bản Hẻo
64 LUÂN THỊ EM 1962 Nùng Thôn Bản Hẻo
65 LƯƠNG THỊ BAN 1954 Tày Thôn Bản Hẻo
66 LƯƠNG THỊ OAI 1954 Tày Thôn Bản Hẻo
67 LƯƠNG THỊ PHƯƠNG 1960 Nùng Thôn Bản Hẻo
68 LÝ THỊ HẢI 1966 Nùng Thôn Bản Hẻo
69 LÝ THỊ MÁY 1947 Nùng Thôn Bản Hẻo
70 LÝ THỊ NÉ 1938 Nùng Thôn Bản Hẻo
71 LÝ THỊ NHEN 1964 Nùng Thôn Bản Hẻo
72 NÔNG THỊ BAN 1957 Nùng Thôn Bản Hẻo
73 NÔNG THỊ BỢI 1958 Tày Thôn Bản Hẻo
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74 NÔNG THỊ CÒ 1950 Nùng Thôn Bản Hẻo
75 NÔNG THỊ KHĂM 1966 Nùng Thôn Bản Hẻo
76 NÔNG THỊ KHOÁI 1955 Tày Thôn Bản Hẻo
77 NÔNG THỊ KHÔN 1957 Nùng Thôn Bản Hẻo
78 NÔNG THỊ LÊ 1946 Nùng Thôn Bản Hẻo
79 NÔNG THỊ NHÍ 1953 Tày Thôn Bản Hẻo
80 NÔNG THỊ PE 1963 Nùng Thôn Bản Hẻo
81 NÔNG THỊ QUÝ 1957 Nùng Thôn Bản Hẻo
82 NÔNG THỊ TƯƠI 1950 Nùng Thôn Bản Hẻo
83 PHÙNG THỊ DẺNG 1944 Nùng Thôn Bản Hẻo
84 PHÙNG THỊ ĐỘ 1966 Nùng Thôn Bản Hẻo
85 PHÙNG THỊ NGAN 1956 Nùng Thôn Bản Hẻo
86 PHÙNG THỊ SLÔ 1940 Nùng Thôn Bản Hẻo
87 PHÙNG THỊ THÁCH 1959 Nùng Thôn Bản Hẻo
88 PHÙNG THỊ THÀNH 1960 Nùng Thôn Bản Hẻo
89 PHÙNG THỊ VÒN 1961 Nùng Thôn Bản Hẻo
90 TRIỆU THỊ CHÂU 1959 Nùng Thôn Bản Hẻo
91 TRIỆU THỊ ĐẰNG 1963 Nùng Thôn Bản Hẻo
92 TRIỆU THỊ ĐỒNG 1951 Nùng Thôn Bản Hẻo
93 TRIỆU THỊ NAM 1951 Nùng Thôn Bản Hẻo
94 VY THỊ TÝ 1952 Tày Thôn Bản Hẻo
95 LÊ THỊ SỀN 1961 Thôn Bản Hẻo
96 HOÀNG THỊ LIỆU 1951 Thôn Bản Hẻo
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DANH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI
Thôn Phù Huê

STT Họ tên
Ngày tháng
Năm sinh

Dân
tộc

Địa chỉ thôn/
khối phốNam Nữ

1 BẾ VĂN TĂNG 1963 Nùng Thôn Phù Huê
2 BẾ VĂN THÊM 1965 Nùng Thôn Phù Huê
3 HỨA VĂN ĐÀI 1957 Nùng Thôn Phù Huê
4 HỨA VĂN DÂN 1951 Nùng Thôn Phù Huê
5 HỨA VĂN TRAI 1954 Nùng Thôn Phù Huê
6 NGUYỄN VĂN ENG 1947 Nùng Thôn Phù Huê
7 NÔNG HOÀNG ANH 1965 Nùng Thôn Phù Huê
8 NÔNG VĂN CHUNG 1964 Nùng Thôn Phù Huê
9 NÔNG VĂN ĐỒNG 1962 Nùng Thôn Phù Huê
10 NÔNG VĂN HẢI 1952 Nùng Thôn Phù Huê
11 NÔNG VĂN HOA 1964 Nùng Thôn Phù Huê
12 NÔNG VĂN MẠNH 1965 Nùng Thôn Phù Huê
13 NÔNG VĂN NGAN 1956 Nùng Thôn Phù Huê
14 NÔNG VĂN NGOAN 1959 Nùng Thôn Phù Huê
15 NÔNG VĂN SÈN 1950 Nùng Thôn Phù Huê
16 NÔNG VĂN THẮNG 1962 Nùng Thôn Phù Huê
17 NÔNG VĂN THƯỢNG 1955 Nùng Thôn Phù Huê
18 NÔNG VĂN TƠI 1964 Nùng Thôn Phù Huê
19 TRIỆU KHÁNH HOÀ 1955 Nùng Thôn Phù Huê
20 TRIỆU VĂN BÍCH 1964 Nùng Thôn Phù Huê
21 TRIỆU VĂN ĐẠI 1960 Nùng Thôn Phù Huê
22 TRIỆU VĂN DẬU 1958 Nùng Thôn Phù Huê
23 TRIỆU VĂN HẠNH 1957 Nùng Thôn Phù Huê
24 TRIỆU VĂN HIỆU 1952 Nùng Thôn Phù Huê
25 TRIỆU VĂN LỊCH 1945 Nùng Thôn Phù Huê
26 TRIỆU VĂN LONG 1955 Nùng Thôn Phù Huê
27 TRIỆU VĂN PHONG 1963 Nùng Thôn Phù Huê
28 TRIỆU VĂN SLẺN 1942 Nùng Thôn Phù Huê
29 TRIỆU VĂN THÁI 1964 Nùng Thôn Phù Huê
30 TRIỆU VĂN THIẾT 1960 Nùng Thôn Phù Huê
31 TRIỆU VĂN THỌ 1966 Nùng Thôn Phù Huê
32 TRIỆU VĂN THƯ 1961 Nùng Thôn Phù Huê
33 TRIỆU VĂN TIẾN 1964 Nùng Thôn Phù Huê
34 BẾ THỊ PHIN 1943 Nùng Thôn Phù Huê
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35 BẾ THỊ THÀNH 1962 Nùng Thôn Phù Huê
36 BÙI THỊ PHÌNH 1962 Nùng Thôn Phù Huê
37 CHU THỊ HÉO 1944 Nùng Thôn Phù Huê
38 CHU THỊ ỈN 1954 Nùng Thôn Phù Huê
39 CHU THỊ XÀNH 1964 Nùng Thôn Phù Huê
40 ĐÀM THỊ DỊ 1959 Nùng Thôn Phù Huê
41 ĐÀM THỊ DUNG 1959 Nùng Thôn Phù Huê
42 ĐÀM THỊ EM 1942 Nùng Thôn Phù Huê
43 ĐÀM THỊ LOI 1945 Nùng Thôn Phù Huê
44 ĐÀM THỊ MỈNH 1941 Nùng Thôn Phù Huê
45 HOÀNG THỊ ENG 1946 Nùng Thôn Phù Huê
46 HOÀNG THỊ LEN 1963 Nùng Thôn Phù Huê
47 HOÀNG THỊ PHÍN 1936 Nùng Thôn Phù Huê
48 HOÀNG THỊ SÉO 1959 Nùng Thôn Phù Huê
49 HOÀNG THỊ SLAO 1965 Nùng Thôn Phù Huê
50 HOÀNG THỊ VĂN 1955 Nùng Thôn Phù Huê
51 HOÀNG THỊ VIỆT 1959 Nùng Thôn Phù Huê
52 HỨA THỊ KHOA 1966 Nùng Thôn Phù Huê
53 HỨA THỊ PHIỀN 1964 Nùng Thôn Phù Huê
54 HỨA THỊ TEM 1953 Nùng Thôn Phù Huê
55 LIỄU THỊ NGÒ 1958 Nùng Thôn Phù Huê
56 LƯƠNG THỊ THƠM 1958 Nùng Thôn Phù Huê
57 NGUYỄN THỊ DIM 1949 Nùng Thôn Phù Huê
58 NGUYỄN THỊ Ý 1956 Nùng Thôn Phù Huê
59 NÔNG THỊ CHÁNH 1945 Nùng Thôn Phù Huê
60 NÔNG THỊ ĐA 1955 Nùng Thôn Phù Huê
61 NÔNG THỊ HẠP 1939 Nùng Thôn Phù Huê
62 NÔNG THỊ NÍ 1952 Nùng Thôn Phù Huê
63 NÔNG THỊ PẸP 1960 Nùng Thôn Phù Huê
64 NÔNG THỊ THƠM 1954 Nùng Thôn Phù Huê
65 TRIỆU THỊ BẰNG 1958 Nùng Thôn Phù Huê
66 TRIỆU THỊ BÂƯ 1965 Nùng Thôn Phù Huê
67 TRIỆU THỊ BÊ 1940 Nùng Thôn Phù Huê
68 TRIỆU THỊ BỘ 1965 Nùng Thôn Phù Huê
69 TRIỆU THỊ INH 1965 Nùng Thôn Phù Huê
70 TRIỆU THỊ KHÀO 1950 Nùng Thôn Phù Huê
71 TRIỆU THỊ KHON 1964 Nùng Thôn Phù Huê
72 TRIỆU THỊ KIN 1947 Nùng Thôn Phù Huê
73 TRIỆU THỊ MINH 1958 Nùng Thôn Phù Huê
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74 TRIỆU THỊ PHIỀN 1958 Nùng Thôn Phù Huê
75 TRIỆU THỊ TẺN 1959 Nùng Thôn Phù Huê
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DANH SÁCH NGƯỜI CAO TUỔI
Thôn Phiêng Lâỳ

STT Họ tên Ngày tháng
Năm sinh

Dân
tộc

Địa chỉ thôn/ khối
phốNam Nữ

1 ÂU VĂN DẨU 1963 Nùng Thôn Phiêng Lầy
2 ÂU VĂN KIN 1965 Nùng Thôn Phiêng Lầy
3 ÂU VĂN NÔNG 1962 Nùng Thôn Phiêng Lầy
4 ÂU VĂN PÁO 1957 Nùng Thôn Phiêng Lầy
5 ÂU VĂN PHIN 1954 Nùng Thôn Phiêng Lầy
6 ÂU VĂN THẢO 1963 Nùng Thôn Phiêng Lầy
7 BẾ VĂN VƯỢNG 1958 Nùng Thôn Phiêng Lầy
8 CHU VĂN MẬU 1961 Nùng Thôn Phiêng Lầy
9 NÔNG VĂN BỘ 1956 Nùng Thôn Phiêng Lầy
10 NÔNG VĂN CẢN 1952 Nùng Thôn Phiêng Lầy
11 NÔNG VĂN QUẢN 1960 Nùng Thôn Phiêng Lầy
12 NÔNG VĂN THẮNG 1965 Nùng Thôn Phiêng Lầy
13 PHÙNG VĂN PÙ 1962 Nùng Thôn Phiêng Lầy
14 TRIỆU VĂN CHÀU 1935 Nùng Thôn Phiêng Lầy
15 TRIỆU VĂN ĐENG 1964 Nùng Thôn Phiêng Lầy
16 TRIỆU VĂN ĐỊNH 1962 Nùng Thôn Phiêng Lầy
17 TRIỆU VĂN ĐỒNG 1958 Nùng Thôn Phiêng Lầy
18 TRIỆU VĂN KHI 1966 Nùng Thôn Phiêng Lầy
19 TRIỆU VĂN LẠNG 1957 Nùng Thôn Phiêng Lầy
20 TRIỆU VĂN LỢI 1964 Nùng Thôn Phiêng Lầy
21 TRIỆU VĂN SANG 1946 Nùng Thôn Phiêng Lầy
22 TRIỆU VĂN SLEN 1956 Nùng Thôn Phiêng Lầy
23 TRIỆU VĂN THANH 1959 Nùng Thôn Phiêng Lầy
24 TRIỆU VĂN TOÀN 1966 Nùng Thôn Phiêng Lầy
25 TRIỆU VĂN TỰ 1960 Nùng Thôn Phiêng Lầy
26 TRIỆU VĂN VẠN 1966 Nùng Thôn Phiêng Lầy
27 ÂU THỊ INH 1964 Nùng Thôn Phiêng Lầy
28 ÂU THỊ LƠ 1966 Nùng Thôn Phiêng Lầy
29 ÂU THỊ SLAO 1945 Nùng Thôn Phiêng Lầy
30 ÂU THỊ VIÊN 1960 Nùng Thôn Phiêng Lầy
31 BẾ THỊ BA 1961 Nùng Thôn Phiêng Lầy
32 BẾ THỊ LÈN 1964 Nùng Thôn Phiêng Lầy
33 BẾ THỊ MINH 1957 Nùng Thôn Phiêng Lầy
34 CHU THỊ BÊ 1958 Nùng Thôn Phiêng Lầy
35 HÀ THỊ ĐIỀU 1963 Nùng Thôn Phiêng Lầy
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36 HỨA THỊ COÓC 1959 Nùng Thôn Phiêng Lầy
37 HỨA THỊ KHĂM 1963 Nùng Thôn Phiêng Lầy
38 HỨA THỊ VƯƠNG 1958 Nùng Thôn Phiêng Lầy
39 MÔNG THỊ BÊ 1965 Nùng Thôn Phiêng Lầy
40 NGUYỄN THỊ CON 1938 Nùng Thôn Phiêng Lầy
41 NGUYỄN THỊ KIM 1943 Nùng Thôn Phiêng Lầy
42 NGUYỄN THỊ LÊN 1955 Nùng Thôn Phiêng Lầy
43 NÔNG THỊ CANH 1960 Nùng Thôn Phiêng Lầy
44 NÔNG THỊ HỒ 1960 Nùng Thôn Phiêng Lầy
45 NÔNG THỊ MÌ 1961 Nùng Thôn Phiêng Lầy
46 NÔNG THỊ PHỔ 1948 Nùng Thôn Phiêng Lầy
47 PHÙNG THỊ KHÌM 1935 Nùng Thôn Phiêng Lầy
48 PHÙNG THỊ PHÍN 1961 Nùng Thôn Phiêng Lầy
49 TRẦN THỊ LẲN 1953 Nùng Thôn Phiêng Lầy
50 TRIỆU THỊ DỌT 1952 Nùng Thôn Phiêng Lầy
51 TRIỆU THỊ HÉO 1963 Nùng Thôn Phiêng Lầy
52 TRIỆU THỊ HỒNG 1957 Nùng Thôn Phiêng Lầy
53 TRIỆU THỊ MẬU 1960 Nùng Thôn Phiêng Lầy
54 TRIỆU THỊ NGẦN 1960 Nùng Thôn Phiêng Lầy
55 TRIỆU THỊ PHEN 1955 Nùng Thôn Phiêng Lầy
56 TRIỆU THỊ QUAI 1962 Nùng Thôn Phiêng Lầy
57 TRIỆU THỊ SEN 1959 Nùng Thôn Phiêng Lầy
58 TRIỆU THỊ SLÁY 1940 Nùng Thôn Phiêng Lầy
59 TRIỆU THỊ SLÁY 1956 Nùng Thôn Phiêng Lầy
60 TRIỆU THỊ THƯỢNG 1953 Nùng Thôn Phiêng Lầy
61 VY THỊ TỈNH 1959 Nùng Thôn Phiêng Lầy
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